MÔDUL17: TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ LÍ THÔNG TIN
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm thông tin

Câu 1: Thông tin và những dạng cơ bản của thông tin

a. Thông tin là sự phản ánh sự vật, sự việc, hiện tượng cua thế giới khách quan và các hoạt động của con người trong đời sống xã hội (theo Từ điển bách khoa mở WIKIPEDIA).


Ta có thể hình dung thông tin chính là tất cả những gì mang lại hiểu biết cho con người. Thông tin làm tăng hiểu biết của con người, là nguồn gốc của nhận thức và là cơ sở của quyết định.

b. Các dạng cơ bản của thông tin

- Thông tin được lưu trữ trên nhiều dạng vật liệu khác nhau như được khắc trên đá, được ghi lại trên giấy, trên bìa, trên băng từ, đĩa từ...Thông tin có thể được phát sinh, lưu trữ, truyền, tìm kiếm, sao chép, xử lí, nhân bản. Thông tin cũng có thể biến dạng, sai lệch hoặc phá hủy.


Trong các bài gỉảng ta gặp các dạng thông tin  loại phi số  như văn bản, sơ đồ, biểu đồ, bản đồ, hình ảnh, đoạn trích video,...

Câu 2: Xác định vai trò quan trọng của thông tin trong cuộc sống nói chung và trong bài giảng nói riêng.

a.Trong cuộc sống: thông tin có vai trò cực kì quan trọng. Nó chi phối và ảnh hưởng đến tất cả các mặt của đời sống xã hội. Bất cứ một cá nhân nào trong xã hội, bất cứ một đơn vị kinh tế- xã hội nào cũng cần phải có thông tin.

b.Trong bài giảng: thông tin có vai trò hết sức quan trọng. Nó góp phần làm cho nội dung bài dạy phong phú, đưa đến cho người giáo viên những tri thức hết sức quan trọng và cần thiết.

Hoạt động 2: Tìm hiểu hoạt động tìm kiếm, xử lí thông tin

Câu 1: Tìm kiếm thông tin


Để có những thông tin cần thiết, hàng ngày, chúng ta thường tiến hành việc tìm kiếm thông tin. Hình thức tìm kiếm thông tin cũng rất đa dạng, chẳng hạn:

- Tìm kiếm một cuốn sách ở thư viện nhà trường, thư viện công cộng...

- Tìm kiếm thông tin được lưu trữ ở các đia CD, DVD...

- Tra từ điển

- Tìm kiếm tài liệu liên quan đến bài học trên mạng nội bộ, tren Internet

Câu 2: Xử lí thông tin


Khi tiếp nhận được thông tin, con người thường phải xử lí để tạo ra những thông tin có ích hơn, phù hợp với mục đích sử dụng. Mục đích của thu thập và xử lí thông tin là tri thức.


Quá trình xử lí thông tin: Bắt đầu với những thông tin ban đầu, chúng   ta  sẽ

 thực hiện quá trình xử lí để nhận được thông tin cần thiết, mong đợi.


Cùng một thông tin ban đầu nhưng do nhu cầu khai thác khác nhau có thể dẫn đến cách xử lí khác nhau ta thu được những thông tin sau xử lí khác nhau. Trong quá trình này, thông tin có thể được lưu trữ để sử dụng nhiều lần, cho những mục đích khác nhau.

Câu 3: Liên hệ với công việc giảng dạy để thấy rõ nhu cầu tìm kiếm, xử lí và khai thác thông tin: Đối với bản thân tôi, nhu cầu tìm kiếm thông tin là rất lớn. Những kiến thức ở sách giáo khoa, sách giáo viên, ở các loại sách tham khảo...không thể đáp ứng được yêu cầu của việc giảng dạy. Bởi thế, bản thân tôi đã phải tìm kiếm thông tin ở rất nhiều nguồn khác nhau. Khi đã tìm kiếm được thông tin, cần phải xử lí các thông tin đã tìm được. Phải luôn luôn ghi nhớ không bao giờ được sử dụng thông tin khi chưa được xử lí.

Hoạt động 3: Tìm hiểu phương pháp tìm kiếm, khai thác thông tin

    Các bước tìm kiếm, khai thác thông tin trên mạng Internet, CD- ROM

a. Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet

- Phương pháp tìm kiếm thông tin


Để truy cập được các trang veb chứa nội dung liên quan đến vấn đề mà mình quan tâm, ta có thể tiến hành theo hai phương án sau:

+ Tìm kiếm theo các danh mục địa chỉ hay liên kết được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các trang veb.

+ Tìm kiếm nhờ các máy tìm kiếm (Search Engine). Phương pháp phổ biến nhất là sử dụng máy tìm kiếm vì nó cho phép tìm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.


Hiện nay có nhiều vebsite cung cấp máy tìm kiếm. Ví dụ


Google: http: // www. google.com.vn.


Yahoo: http //www. yahoo.com.


Alta Vista: http: //www.alta vista.com


MSN: http://www.msn.com

- Thao tác sử dụng máy tìm kiếm

+ Bước 1: Để sử dụng máy tìm kiếm, trước hết ta phải khởi động trình duyệt veb, sau đó gõ địa chỉ của vebsite tương ứng vào ổ địa chỉ của trình duyệt. Ví dụ, để tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm trên vebsite Google, ta gõ dòng địa chỉ http://www.google.com.vn rồi nhấn phím Enter. Nếu truy cập thành công, giao diện sẽ hiện ra các thành phần chinh.

+ Bước 2: Xác định và nhập từ khóa liên quan cần tìm kiếm vào ổ Search

+ Bước 3: Kích hoạt vào danh sách kết quả tìm kiếm để chuyển đến những trang veb có thông tin liên quan đến từ khóa tìm kiếm.

- Phương pháp xác định từ khóa tìm kiếm : để tìm kiếm thông tin, trước tiên phải xác định từ khóa của thông tin muốn tìm kiếm. Nếu từ khóa không rõ ràng sẽ cho kết quả tìm kiếm rất nhiều, rất khó phan biệt và khó chọn được thông tin như mong muốn; còn từ khóa quá dài, kết quả tìm kiếm có thể không có.

b.Tìm kiếm thông tin trên các đĩa CD: Hiện nay có rất nhiều đĩa CD- ROM chứa các thông tin dạy học như CD-ROM "Tin học nhà trường", CD- ROM tư liệu lịch sử, sinh học, địa lí... Ta có thể copy, cài đặt dữ liệu lên ổ cứng của máy tính điện tử hoặc có thể khai thác trực tiếp từ các đĩa CD- ROM. Hầu hết các đĩa CD-ROM này đều được thiết kế dưới dạng web. Mội đĩa CD-ROM là một hệ thống siêu văn bản, chỉ cần kích hoạt vào danh sách liên kết hoặc nhập nội dung tìm kiếm. Việc khai thác thông tin từ các CD-ROM này tương tự như khai thác trên Internet.

Nội dung 2: Tìm hiểu việc xử lí thông tin phục vụ bài giảng.

Hoạt động 1: Tìm hiểu các kĩ thuật xử lí thông tin trên Internet

a. Sao chép một đoạn văn bản từ các trang web

- Bước 1: Lựa chọn đoạn văn bản cần sao chép trên trang web

- Bước 2: Chọn lệnh Edit/Copy. Lúc đó, đoạn văn bản đã lựa chọn được lưu vào bộ nhớ tạm của máy tính

- Bước 3: Mở một hệ văn bản soạn thảo nào đó đang sử dụng để thiết kế bài giảng.

- Bước 4: Chọn lệnh Edit/Paste.

- Bước 5: Định dạng lại nội dung văn bản theo ý muốn (bao gồm cả định dạng kí tự, định dạng đoạn và chèn các đối tượng như hình ảnh, video...)

b.Sao chép nội dung của một trang web


Trong trường hợp giáo viên muốn nội dung bài giảng được minh họa bởi mọt trang web nào đó nhưng phòng học lại không kết nối internt, ta có thể lưu trữ trang web đó sắn trên máy tính và đặt kết nói từ bài giảng đến file lưu trữ trang web trên máy tính.

- Bước 1: Mở trang web có nội dung ta cần khai thác.

- Bước 2: Chọn lệnh file/save (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

- Bước 3: Chọn vị trí (thư mục, ổ đĩa) sẽ lưu trữ vào trang web và đặt lại tên cho tệp tin (nếu cần), Ta có thể định dạng lưu trữ file và bảng mã chữ Việt (ở mục Ecoding). Kết thúc nhấp chuột vào nút Save để lưu trữ vào máy tính.

- Bước 4: Thiết kế liên kết từ bài giảng đến tệp tin

+ Chọn đối tượng chèn kết nối.

+ Chọn lệnh Ínsert/Hyperlink


Ta chọn đích kết nối là tệp tin rồi nhấp ok để xác định kết nối

+ Thực hiện kết nối: Chỉ cần nhấp chuột vào đối tượng chứa liên kết, ngay lập tức ta nhận được kết quả là toàn bộ trang web.

c. Sao chép một hình ảnh

- Bước 1: Chọn hình ảnh cần sao chép.

- Bước 2: Chỉ chuột vào ảnh, nhấp chuột phải sẽ hiện ra một bảng chọn các lệnh.

Nếu chọn lệnh chép ảnh thì ảnh sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm.

- Bước 3: Đưa ảnh vào bài giảng: mở giáo án (được thiết kế bởi một hệ soạn thảo nào đó), chọn vị trí cần chèn ảnh rồi chọn lệnh Edit/Paste.

d. Downioad file từ Internet 



Trên các trang web thường gặp các thông tin ở dạng file. Để sử dụng các thông tin này khi không kết nối internet, ta phải download về máy tính cá nhân. Thao tác như sau: Lưu trữ về máy tính vào cách nhấp chuột vào lệnh download sau đó chọn vị trí lưu trữ, đặt lại tên tệp rồi ấn nút Save.

Hoạt động 2: Tìm hiểu một vài phần mềm xử lí thông tin

a. Xử lí hình ảnh bằng chương trình Paint của Windows

PainBrush là một chương trình được tích hợp trong hệ diều hành Windows với chức năng chính là biên tập ảnh tĩnh. Phần mềm này rất thích hợp để xử lí các hình ảnh với thao tác đơn giản trực quan.


Gọi chương trình: Start/Programs/Paint. Trước tiên mở hình ảnh cần sửa chữa bởi lệnh File/Open, sau đó chọn tên file ảnh. Để xử lí ảnh, trước tiên cần phải biết một số chức năng biên tập ảnh của Paint được thể hiện trên thanh công cụ.


Một số thao tác cơ bản: Để cắt dán một vùng trang bức ảnh, chọn Free form Seleet hoặc Seleet, sau khi đánh dấu vùng chọn được bao bởi đường nét đứt thì thực hiện các thao tác sao chép, cắt, dán hay xóa.

b. Một số phần mềm xử lí ảnh miễn phí trên Internet

- Phần mềm Adobe Photos CS5 Extended

- Phần mềm Gimp 2.6.11

- Phần mềm Paint.NET 3.5.8

- Phần mềm Photoscape 3.5

- Phần mềm Picasa 3.8 

Môđul 18: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

Nôi dung 1: Tìm hiểu về phương pháp dạy học tích cực và các đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực.

Câu 1: Phương pháp dạy học tích cực 

a. Khái niệm Phương pháp dạy học tích cực:

Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.
"Tích cực" trong PPDH - tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động chứ không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực.
PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động.

Muốn đổi mới cách học phải đổi mới cách dạy. Cách dạy chỉ đạo cách học, nhưng ngược lại thói quen học tập của trò cũng ảnh hưởng tới cách dạy của thầy. Chẳng hạn, có trường hợp học sinh đòi hỏi cách dạy tích cực hoạt động nhưng giáo viên chưa đáp ứng được, hoặc có trường hợp giáo viên hăng hái áp dụng PPDH tích cực nhưng không thành công vì học sinh chưa thích ứng, vẫn quen với lối học tập thụ động. Vì vậy, giáo viên phải kiên trì dùng cách dạy hoạt động để dần dần xây dựng cho học sinh phương pháp học tập chủ động một cách vừa sức, từ thấp lên cao. Trong đổi mới phương pháp dạy học phải có sự hợp tác cả của thầy và trò, sự phối hợp nhịp nhàng hoạt động dạy với hoạt động học thì mới thành công. Như vậy, việc dùng thuật ngữ "Dạy và học tích cực" để phân biệt với "Dạy và học thụ động".
      Mối quan hệ giữa dạy và học, tích cực với dạy học lấy học sinh làm trung tâm
Từ thập kỉ cuối cùng của thế kỷ XX, các tài liệu giáo dục ở nước ngoài và trong nước, một số văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo thường nói tới việc cần thiết phải chuyển dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học lấy học sinh làm trung tâm.
Dạy học lấy học sinh làm trung tâm còn có một số thuật ngữ tương đương như: dạy học tập trung vào người học, dạy học căn cứ vào người học, dạy học hướng vào người học… Các thuật ngữ này có chung một nội hàm là nhấn mạnh hoạt động học và vai trò của học sinh trong qúa trình dạy học, khác với cách tiếp cận truyền thống lâu nay là nhấn mạnh hoạt động dạy và vai trò của giáo viên.

Lịch sử phát triển giáo dục cho thấy, trong nhà trường một thầy dạy cho một lớp đông học trò, cùng lứa tuổi và trình độ tương đối đồng đều thì giáo viên khó có điều kiện chăm lo cho từng học sinh nên đã hình thành kiểu dạy "thông báo - đồng loạt". Giáo viên quan tâm trước hết đến việc hoàn thành trách nhiệm của mình là truyền đạt cho hết nội dung quy định trong chương trình và sách giáo khoa, cố gắng làm cho mọi học sinh hiểu và nhớ những điều giáo viên giảng. Cách dạy này đẻ ra cách học tập thụ động, thiên về ghi nhớ, ít chịu suy nghĩ, cho nên đã hạn chế chất lượng, hiệu quả dạy và học, không đáp ứng yêu cầu phát triển năng động của xã hội hiện đại. Để khắc phục tình trạng này, các nhà sư phạm kêu gọi phải phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, thực hiện "dạy học phân hóa"* quan tâm đến nhu cầu, khả năng của mỗi cá nhân học sinh trong tập thể lớp. Phương pháp dạy học tích cực, dạy học lấy học sinh làm trung tâm ra đời từ bối cảnh đó.

Trên thực tế, trong qúa trình dạy học người học vừa là đối tượng của hoạt động dạy, lại vừa là chủ thể của hoạt động học. Thông qua hoạt động học, dưới sự chỉ đạo của thầy, người học phải tích cực chủ động cải biến chính mình về kiến thức, kĩ năng, thái độ, hoàn thiện nhân cách, không ai làm thay cho mình được. Vì vậy, nếu người học không tự giác chủ động, không chịu học, không có phương pháp học tốt thì hiệu quả của việc dạy sẽ rất hạn chế.

Như vậy, khi đã coi trọng vị trí hoạt động và vai trò của người học thì đương nhiên phải phát huy tính tích cực chủ động của người học. Tuy nhiên, dạy học lấy học sinh làm trung tâm không phải là một phương pháp dạy học cụ thể. Đó là một tư tưởng, quan điểm giáo dục, một cách tiếp cận quá trình dạy học chi phối tất cả qúa trình dạy học về mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức, đánh giá… chứ không phải chỉ liên quan đến phương pháp dạy và học.

Câu 2. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực.
a. Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.

Trong phương pháp dạy học tích cực, người học - đối tượng của hoạt động "dạy", đồng thời là chủ thể của hoạt động "học" - được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt. Được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, người học trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, từ đó nắm được kiến thức kĩ năng mới, vừa nắm được phương pháp "làm ra" kiến thức, kĩ năng đó, không rập theo những khuôn mâu sẵn có, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo.

Dạy theo cách này thì giáo viên không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động. Chương trình dạy học phải giúp cho từng học sinh biết hành động và tích cực tham gia các chương trình hành động của cộng đồng.

b. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.
Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học.

Trong xã hội hiện đại đang biến đổi nhanh - với sự bùng nổ thông tin, khoa học, kĩ thuật, công nghệ phát triển như vũ bão - thì không thể nhồi nhét vào đầu óc học sinh khối lượng kiến thức ngày càng nhiều. Phải quan tâm dạy cho học sinh phương pháp học ngay từ bậc Tiểu học và càng lên bậc học cao hơn càng phải được chú trọng.

Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội. Vì vậy, ngày nay người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trong qúa trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học ngay ở trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên.
c. Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.

Trong một lớp học mà trình độ kiến thức, tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hóa về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi công tác độc lập.áp dụng phương pháp tích cực ở trình độ càng cao thì sự phân hóa này càng lớn. Việc sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin trong nhà trường sẽ đáp ứng yêu cầu cá thể hóa hoạt động học tập theo nhu cầu và khả năng của mỗi học sinh.

Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kĩ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm sống của người thầy giáo.

Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác được tổ chức ở cấp nhóm, tổ, lớp hoặc trường. Được sử dụng phổ biến trong dạy học là hoạt động hợp tác trong nhóm nhỏ 4 đến 6 người. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuát hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ không thể có hiện tượng ỷ lại; tính cách năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ. Mô hình hợp tác trong xã hội đưa vào đời sống học đường sẽ làm cho các thành viên quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội.

Trong nền kinh tế thị trường đã xuất hiện nhu cầu hợp tác xuyên quốc gia, liên quốc gia; năng lực hợp tác phải trở thành một mục tiêu giáo dục mà nhà trường phải chuẩn bị cho học sinh.
d. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.

Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy.Trước đây giáo viên giữ độc quyền đánh giá học sinh. Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển kĩ năng tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học. Liên quan với điều này, giáo viên cần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được tham gia đánh giá lẫn nhau. Tự đánh giá đúng và điều chỉnh hoạt động kịp thời là năng lực rất cần cho sự thành đạt trong cuộc sống mà nhà trường phải trang bị cho học sinh.

Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực để đào tạo những con người năng động, sớm thích nghi với đời sống xã hội, thì việc kiểm tra, đánh giá không thể dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức, lặp lại các kĩ năng đã học mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo trong việc giải quyết những tình huống thực tế.

Với sự trợ giúp của các thiết bị kĩ thuật, kiểm tra đánh giá sẽ không còn là một công việc nặng nhọc đối với giáo viên, mà lại cho nhiều thông tin kịp thời hơn để linh hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, chỉ đạo hoạt động học.Từ dạy và học thụ động sang dạy và học tích cực, giáo viên không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, học sinh hoạt động là chính, giáo viên có vẻ nhàn nhã hơn nhưng trước đó, khi soạn giáo án, giáo viên đã phải đầu tư công sức, thời gian rất nhiều so với kiểu dạy và học thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của học sinh. Giáo viên phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề mới có thể tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh mà nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của giáo viên.
Có thể so sánh đặc trưng của dạy học cổ truyền và dạy học mới như sau:
Dạy học cổ truyền - Các mô hình dạy học mới
Quan niệm Học là qúa trình tiếp thu và lĩnh hội, qua đó hình thành kiến thức, kĩ năng, tư tưởng, tình cảm. Học là qúa trình kiến tạo; học sinh tìm tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập, khai thác và xử lý thông tin,… tự hình thành hiểu biết, năng lực và phẩm chất.
Bản chất Truyền thụ tri thức, truyền thụ và chứng minh chân lí của giáo viên. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh. Dạy học sinh cách tìm ra chân lí.
Mục tiêu Chú trọng cung cấp tri thức, kĩ năng, kĩ xảo. Học để đối phó với thi cử. Sau khi thi xong những điều đã học thường bị bỏ quên hoặc ít dùng đến. Chú trọng hình thành các năng lực (sáng tạo, hợp tác,…) dạy phương pháp và kĩ thuật lao động khoa học, dạy cách học. Học để đáp ứng những yêu cầu của cuộc sống hiện tại và tương lai. Những điều đã học cần thiết, bổ ích cho bản thân học sinh và cho sự phát triển xã hội.

Nội dung Từ sách giáo khoa + giáo viên Từ nhiều nguồn khác nhau: SGK, giáo viên, các tài liệu khoa học phù hợp, thí nghiệm, bảng tàng, thực tế: gắn với:
- Vốn hiểu biết, kinh nghiệm và nhu cầu của học sinh.
- Tình huống thực tế, bối cảnh và môi trường địa phương
- Những vấn đề học sinh quan tâm.

Phương pháp : Các phương pháp diễn giảng, truyền thụ kiến thức một chiều. 
Các phương pháp tìm tòi, điều tra, giải quyết vấn đề; dạy học tương tác.

Hình thức tổ chức Cố định: Giới hạn trong 4 bức tường của lớp học, giáo viên đối diện với cả lớp. Cơ động, linh hoạt: Học ở lớp, ở phòng thí nghiệm, ở hiện trường, trong thực tế…, học cá nhân, học đôi bạn, học theo cả nhóm, cả lớp đối diện với giáo viên.

Nội dung 2: Tìm hiểu về phương pháp dạy học gợi mở- vấn đáp
Câu1;Bản chất của phương pháp gợi mở- vấn đáp và quy trình thực hiện 
a. Bản chất của phương pháp gợi mở - vấn đáp 
Phương pháp vấn đáp là quá trinh tương tác giữa giáo viên và học sinh, được
 thực hiện thông qua hệ thống câu hỏi và câu trả lời tương ứng về một chủ đề nhất định được giáo viên đặt ra. Qua việc trả lời hệ thống câu hỏi dẫn dắt của giáo viên, học sinh thể hiện được những suy nghĩ, ý tưởng của mình, từ đó khám phá và lĩnh hội được đối tượng học tập.


Đây là phương pháp dạy học mà giáo viên không đưa ra những kiến thức hoàn chỉnh mà hướng dẫn học sinh tư duy từng bước để các em tự tìm ra những kiến thức mới. Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức của học sinh, người ta phân biệt các loại: vấn đáp tái hiện, vấn đáp giải thích minh họa và vấn đáp tìm tòi.

- Vấn đáp tái hiện: được thực hiện khi những câu hỏi do giáo viên đặt ra chỉ yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức đã biết và trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận. Vấn đáp tái hiện có nguồn gốc từ kiểu dạy học giáo diều. Lí luận dạy học hiện đại không xem tái hiện là một phương pháp có giá trị sư phạm. Loại vấn đáp này chỉ nên sử dụng hạn chế khi cần đặt mối liên hệ giữa kiến thức đã học với kiến thức sắp học hoặc khi củng cố kiến thức vừa mới học.

- Vấn đáp giải thích minh họa đượcthực hiện khi những câu hỏi của giáo viên đưa

ra có kèm theo các ví dụ minh họa 9bằng lời hoặc bằng hình ảnh trực quan) nhằm giúp học sinh dễ hiểu, dễ ghi nhớ. Việc áp dụng phương pháp này có giá trị cao hơn nhưng khó hơn và đòi hỏi nhiều công sức của giáo viên hơn khi chuẩn bị hệ thống các câu hỏi thíc hợp. Phương pháp này được áp dụng hiệu quả trong một số trường hợp, như khi giáo viên biểu diễn phương diện trực quan.

- Phương pháp tìm tòi (hay vấn đáp phát hiện) là loại vấn đáp mà giáo viên tổ chức sự trao đổi ý kiến- kể cả tranh luận- giữa thầy với cả lớp, có khi giữa trò với trò, thông qua đó học sinh nắm được tri thức mới. Hệ thống câu hỏi được sắp đặt hợp lí nhằm phát hiện, đặt ra và giải quyết một vấn đề xác định, buộc học sinh phải liên tục cố gắng, tìm tòi giải đáp.


Trong vấn đáp tìm tòi, hệ thống câu hỏi của giáo viên giữ vai trò chủ đạo, quyết định chất lượng lĩnh hội của lớp học. Trật tự logic của các câu hỏi hướng dẫn học sinh từng bước phát hiện ra bản chất của sự vật, quy luật của hiện tượng, kích thích tính tích cực tìm tòi, sự ham muốn hiểu biết của học sinh.

b. Quy trình thực hiện

- Trước giờ học

+ Bước 1: Xác định mục tiêu bài học và đối tượng dạy học. Xác định các đơn vị kiến thức, kĩ năng cơ bản trong bài học và tìm cách diễn đạt các nội dung này dưới dạng câu hỏi gợi ý, dẫn dắt học sinh.

+ Bước 2: Dự kiến nội dung các câu hỏi, hình thức hỏi, thời điểm đặt câu hỏi (đặt câu hỏi ở chỗ nào?), trình tự của các câu hỏi 9câu hỏi trước phải làm nền cho các câu hỏi tiếp sau hoặc định hướng suy nghĩ để học sinh giải quyết vấn đề). Dự kiến các câu trả lời của học sinh, trong đó dự kiến những lỗ hổng về mặt kiến thức cúng như những khó khăn, sai lầm phổ biến mà học sinh thường mắc phải. Dự kiến những câu nhận xét và trả lời của giáo viên đối với học sinh.

+ Bước 3: Dự kiến những câu hỏi phụ để tùy tình hình đối tượng cụ thể mà tiếp tục gợi ý, dẫn dắt học sinh.

- Trong giờ học

+ Bước 4: Giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi dự kiến (phù hợp với trình độ nhận

 thức của từng loại đối tượng học sinh) trong tiến trình bài dạy và chú ý thu thập

 thông tin phản hồi từ phía học sinh.

- Sau giờ học

+ Bước 5: Giáo viên chú ý rút kinh nghiệm về tính rõ ràng, chính xác và trật tự logic của hệ thống câu hỏi đã được sử dụng trong giờ dạy.

Câu 2: Những ưu điểm, hạn chế và những điểm cần lưu ý về phương pháp dạy học gợi mở, vấn đáp

a. Ưu điểm

- Vấn đáp là cách thức tốt để kích thích tư duy độc lập của học sinh, dạy học sinh cách tự suy nghĩ đúng đắn. Bằng cách này, học sinh hiểu nội dung học tập hơn là học vẹt, học thuộc lòng.

- Gợi mở vấn đáp giúp lôi cuốn học sinh tham gia vào bài học, làm cho không khí

 lớp học sôi nổi, sinh động, kích thích hứng thú học tập và lòng tự tin của học sinh, rèn luyện cho học sinh năng lực diễn đạt sự hiểu biết của mình và ý diễn đạt của người khác.

- Tạo môi trường để học sinh giúp đỡ nhau trong học tập. Học sinh kém có điều kiện học tập các bạn trong nhóm, có điều kiện tiến bộ trong quá trình hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Giúp giáo viên thu nhận tức thời nhiều thông tin phản hồi từ phía người học, duy trì sự chú ý của học sinh; giúp kiểm soát hành vi của học sinh và quản lí lớp học. Ở đây, giáo viên giống như người tổ chức, tìm tòi, còn học sinh giống như người tự lực phát hiện kiến thức mới, vì vậy kết thúc cuộc đàm thoại, học sinh có được niềm vui của sự khám phá, vừa nắm được kiến thức mới, vừa nắm được cách thức đi tới kiến thức đó, trưởng thành thêm một bước về trình độ tư duy. Cuối đoạn đàm thoại, giáo viên cần biết các ý kiến của học sinh để kết luận vấn đề đặt ra, có bổ sung, chỉnh lí khi cần thiết. Làm được như vậy, học sinh càng hứng thú, tự tin vì thấy trong kết luận của thầy có phần đóng góp ý kiến của minh.

      Dẫn dắt theo phương pháp vấn đáp tìm tòi như trên rõ ràng mất nhiều thời gian hơn phương pháp thuyết trình giảng giải nhưng kiến thức học sinh lĩnh hội được chắc chắn hơn nhiều.

b. Hạn chế : Hạn chế lớn nhất của phương pháp vấn đáp là rất khó soạn thảo và sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở và dẫn dắt học sinh theo một chủ đề nhất quán. Vì vậy đòi hỏi giáo viên phải có sự chuẩn bị công phu, nếu không, kiến thức mà học sinh thu nhận được qua trao đổi sẽ thiếu tính hệ thống, sẽ tản mạn thậm chí vụn vặt.

- Nếu giáo viên chuẩn bị hệ thống câuhỏi không tốt sẽ dẫn đến tình trạng đặt câu hỏi không rõ mục đích, đặt câu hỏi mà học sinh dễ dàng trả lời có hoặc không. Hiện nay, nhiều giáo viên thường gặp khó khăn khi xây dựng hệ thống câu hỏi do không nắm chắc trình độ của học sinh, vì vậy thường ngay sau khi đặt câu hỏi là nêu ngay gợi ý câu trả lời khiến học sinh rơi vào trạng thái bị động, không thực sự làm việc, chỉ ỷ vào gợi ý của giáo viên.

- Khó kiểm soát quá trình học tập của học sinh (có nhiều tình huống bất ngờ trong câu trả lời thậm chí câu hỏi từ phía người học, giờ học dễ lệch hướng do câu hỏi vụn vật, không nhất quán)

- Khó soạn và xây dựng đáp án cho các câu hỏi mở (vì phương án trả lời của học sinh sẽ không giống nhau).

c. Những điểm cần lưu ý : khi soạn câu hỏi, giáo viên cần lưu ý các yêu cầu sau đây

- Câu hỏi phải có nội dung chính xác, rõ ràng, sát với mục đích, yêu cầu của bài học, không làm cho bài học có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau.

- Câu hỏi phải sát với từng loại đối tượng học sinh, nghĩa là phải có nhiều loại câu hỏi ở các mức độ khác nhau, không quá dễ và cũng không quá khó. Giáo viên có 

kinh nghiệm thường tỏ ra cho học sinh thấy các câu hỏi đều có tầm quan trọng và độ khó như nhau (để học sinh có thể trả lời được các câu hỏi vừa sức mà không có cảm giác tự ti rằng mình chỉ có thể trả lời được những câu hỏi dễ và không quan trọng).

- Cùng một nội dung học tập, cùng một mục đích như nhau, giáo viên có thể sử dụng nhiều dạng câu hỏi với nhiều hình thức hỏi khác nhau.

     Bên cạnh những câu hỏi chính cần chuẩn bị những câu hỏi phụ (trên cơ sở dự kiến các câu trả lời của học sinh, trong đó có thể có câu trả lời sai) để tùy tình hình thực tế mà gợi ý, dẫn dắt tiếp.

     Nên chú ý đặt các câu hỏi mở để học sinh đưa ra nhiều phương án trả lời và phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học sinh.

     Câu hỏi được giáo viên sử dụng với những mục đích khác nhau, ở những khâu khác nhau của quá trình dạy học nhưng quan trọng nhất và cũng khó sử dụng nhất là  khâu nghiên cứu tài liệu mới. Trong khâu dạy bài mới, câu hỏi được sử dụng trong 

các phương pháp khác nhau nhưng quan trọng nhất là trong  phương pháp vấn đáp.

Câu 3: Lấy ví dụ minh họa

Ở môn Ngữ văn

- Lớp từ Hán Việt trong các văn bản thơ văn trung đại Việt Nam hoặc thơ Đường có thể gây ra những trở ngại nhất định cho học sinh tiếp nhận và cảm thụ văn học. Đây chính là cơ hội để giáo viên rèn luyện cho học sinh những kĩ năng suy nghĩ, tìm tòi văn bản. Năng lực sư phạm của người giáo viên được thể hiện qua việc đưa ra câu hỏi  giúp học sinh suy nghĩ tìm tòi và cách tổ chức cho học sinh tích cực giải quyết những câu hỏi đó. Qua hệ thống câu hỏi, học sinh sẽ có được những định hướng cơ bản để tìm hiểu, thưởng thức, đánh giá sản phẩm văn học theo đúng nguyên tắc tiếp nhận nghệ thuật.

     Một số câu hỏi và tính chất của từng câu trong phần Đọc hiểu văn bản Động Phong Nha (Ngữ văn lớp 6)

Câu 1: Vì sao động Phong Nha được coi là " đệ nhất kì quan"?


-> Câu này là câu hướng dẫn vừa khám phá bản chất của văn bản, vừa tạo những ấn tượng thẩm mĩ ban đầu và những nội dung phản ánh của văn bản.

Câu 2: Bài văn có thể chia thành hai hay ba đoạn? Nếu là hai đoạn thì cách chia và nội dung cụ thể của từng đoạn là gì? Nếu là ba đoạn thì cách chia và nội dung cụ thể của từng đoạn là gì?


-> Đây là câu hỏi giúp học sinh tìm hiểu và phát hiện bố cục của văn bản và dụng ý nghệ thuật của nhà văn qua từng phần văn bản. Trong câu hỏi này, nếu thêm yêu cầu " Giải thích vì sao lại chia đoạn như vậy" thì câu hỏi lại được nâng lên ở mức cao hơn- mức vận dụng.

Câu 3: Cảnh sắc động Phong Nha được miêu tả theo trình tự nào? Trong động có những bộ phận gì và đẹp như thế nào? 


-> Đây là câu hỏi gợi mở và khái quát những vấn đề nội dung và nghệ thuật của văn bản.

Nội dung3;Tìm hiểu về phương pháp dạy hoc phát hiện và giải quyết vấn đề

Câu 1: Bản chất của PP dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, quy trình thực hiện 

a. Bản chất của phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.

Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học trong đó giáo viên tạo ra những tình huống có vấn đề, điều khiển học sinh phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải quyết vấn đề và thông qua đó  chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục đích học tập khác. Đặc trưng cơ bản của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là " tình huống gợi vấn đề" vì " Tư duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện tình huống có vấn đề".


Tình huống có vấn đè (tình huống gợi vấn đề) là một tình huống gợi ra cho học sinh những khó khăn về lí luận hay thực tiễn mà họ thấy cần và có khả năng vượt qua, nhưng không phải ngay tức khắc bằng một thuật giải, mà phải trải qua quá trình tích cực suy nghĩ, hoạt động để biến đổi đối tượng hoạt động hoặc điều chỉnh kiến thức sẵn có.

b. Quy trình thực hiện

Bước 1: Phát hiện hoặc thâm nhập vấn đề

- Phát hiện vấn đề từ một tình huống gợi vấn đề

- Giải thích và chính xác hóa tình huống để hiểu đúng vấn đề được đặt ra.

- Phát biểu vấn đề và đặt mục tiêu giải quyết vấn đề đó.

Bước 2: Tìm giải pháp

Tìm cách giải quyết vấn đề (thường được thực hiện theo sơ đồ sau) ở trang 73

- Phân tích vấn đề làm rõ mối liên hệ giữa cái đã biết và cái cần tìm (dựa vào những tri thức đã học, liên tưởng đến kiến thức thích hợp)

- Hướng dẫn học sinh tìm chiến lược giải quyết vấn đề thông qua đề xuất và thực

 hiện hướng giải quyết vấn đề. Cần thu thập, tổ chức dữ liệu, huy động tri thức, sử 

dụng những phương pháp, kĩ thuật nhận thức, tìm đoán suy luận như hướng đích, quy lạ về quen, đặc biệt hóa, chuyển qua những trường hợp suy biến, tương tự hóa, khái quát hóa, xem xét những mối liên hệ và phụ thuộc, suy xuôi, suy ngược tiến, suy ngược lại...Phương hướng đề xuất có thể được điều chỉnh khi cần thiết. Kết quả của việc đề xuất và thực hiện hướng giải quyết vấn đề là hình thành được một giải pháp.

- Kiểm tra tính đúng đắn của giải pháp: Nếu giải pháp đúng thì kết thúc ngay, nếu không đúng thì lặp lại từ khâu phân tích vấn đề cho đến khi tìm được giải pháp đúng. Sau khi đã tìm ra một giải pháp, có thể tiếp tục tìm thêm những giải pháp khác, so sánh chúng với nhau để tìm ra giải pháp hợp lí nhất.

Bước 3: Trình bày giải pháp: Hs trình bày lại toàn bộ từ việc phát biểu vấn đề cho tới giải pháp. Nếu vấn đề là một đề bài cho sẵn thì có thể không cần phát biểu lại vấn đề.

Bước 4: Nghiên cứu sâu giải pháp

- Tìm hiểu những khả năng ứng dụng kết quả.

- Đề xuất những vấn đề mới có liên như xét tương tự, khái quát hóa, lật ngược vấn đề,...và giải quyết nếu có thể.

Câu 2: Những ưu điểm, hạn chế và những điểm cần lưu ý về phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

a. Ưu điểm

- Phương pháp này góp phần tích cực vào tư duy phê phán, tư duy sáng tạo cho học sinh. Trên cơ sở sử dụng vốn kiến thức và kinh nghiệm đã có, học sinh sẽ xem xét, đánh giá, thúc đẩy được vấn đề cần giải quyết.

- Đây là phương pháp phát hiện được khả năng tìm tòi, xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau. Trong khi phát hiện và giải quyết vấn đề, học sinh sẽ huy động được tri thức và khả năng cá nhân, khả năng hợp tác, trao đổi, thảo luận với bạn bè để tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

- Thông qua việc giải quyết vấn đề, học sinh được lĩnh hội tri thức, kĩ năng và phương pháp nhận thức (Gải quyết vấn đề không chỉ thuộc phạm trù phương pháp mà đã trở thành một mục đích dạy học, được cụ thể hóa thành một mục tiêu là phát triển năng lực giải quyết vấn đề, một năng lực có vị trí hàng đầu để con người thích 

ứng được sự phát triển của xã hội).

b. Hạn chế

- Phương pháp này đồi hỏi người giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian và công sức, phải có năng lực sư phạm tốt mới suy nghĩ để tạo ra được nhiều tình huống gợi vấn đề và hướng dãn học sinh tìm tòi để phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Việc tổ chức tiết học hoặc một phần của tiết học theo phương pháp phát hiện và 

giải quyết vấn đề đòi hỏi phải có nhiều thời gian hơn so với bình thường.

c. Một số điểm lưu ý

Lecne khẳng định răng:"Số tri thức và kĩ năng được học sinh thu lượm trong quá trình dạy học nêu vấn đề sẽ giúp hình thành những cấu trúc đặc biệt của tư duy. Nhờ những tri thức đó, tất cả các tri thức khác mà học sinh đã lĩnh hội không phải trực tiếp băng phương pháp dạy học nêu vấn đề, sẽ được chủ thể chỉnh đốn lại, cấu trúc lại". Do đó không nên yêu cầu hs tự khám phá tất cả các tri thức trong chương trình.

- Cho HS phát hiện và giải quyết vấn đề đối với một bộ phận nội dung học tập, có thể có sự giúp đỡ của giáo viên với mức độ nhiều ít khác nhau. Học sinh được học không chỉ kết quả mà điều quan trọng hơn là cả quá trình phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Học sinh chỉnh đốn lại, cấu trúc lại cách nhìn đối với bộ phận tri thức còn lại mà họ đã lĩnh hội được không phải bằng con đường tự phát hiện và giải quyết vấn đề, thậm chí cũng có thể không phải nghe giáo viên thuyết trình phát hiện và giải quyết vấn đề. Tỉ trọng các vấn đề người học phát hiện và giải quyết vấn đề so với chương trình tùy thuộc vào đặc điểm của môn học, vào đối tượng  học sinh và hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên phương hướng chung là: tỉ trọng phần nội dung được dạy theo cách để học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề. Tỉ trọng các vấn đề người học phát hiện và giải quyết vấn đề không choán hết toàn bộ môn học nhưng cũng đủ để người học biết cách thức, có kĩ năng giải quyết vấn đề và có khả năng cấu trúc lại tri thức, biết nhìn toàn bộ nội dung còn lại dưới dạng đang quá trình hình thành và phát triển theo cách phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Giáo viên cần hiểu đúng các cách tạo tình huống tạo vấn đề và vận dụng cơ hội để tạo ra tình huống đó, đồng thời tạo điều kiện để học sinh tự lực giải quyết vấn đề. Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề có thể áp dụng trong các giai đoạn của quá trình dạy học hình thành kiến thức mới, củng cố kiến thức và kĩ năng, vận dụng kiến thức. Phương pháp này cần hướng tới mọi đối tượng học sinh chứ không phải chỉ áp 

dụng học sinh khá giỏi.

Trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề có thể phân biệt 4 mức 

+ Mức 1: Giáo viên đặt vấn đề, nêu cách giải quyết vấn đề. Học sinh thực hiện cách giải quyết vấn đề theo sự hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên đánh giá kết quả làm việc của học sinh.

+ Mức 2: Giáo viên nêu vấn đề, gợi ý để học sinh tìm ra cách giải quyết vấn đề với sự giúp đỡ của giáo viên khi cần. Giáo viên và học sinh cùng đánh giá.

+ Mức 3: Giáo viên cung cấp những thông tin tạo tình huống, học sinh phát hiện, nhận dạng, phát biểu vấn đề nảy sinh cần giải quyết, tự lực đề xuất các giả thuyết và lựa chọn các giải pháp. Học sinh thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề. Giáo viên và 

học sinh cùng đánh giá.

+ Mức 4: Học sinh tự phát hiện vấn đề nảy sinh trong hoàn cảnh của mình hoặc của 

cộng đồng, lựa chọn vấn đề phải giải quyết, tự đề xuất ra giả thuyết, xây dựng kế hoạch giải, thực hiện kế hoạch giải, tự đánh giá chất lượng và hiệu quả việc giải quyết vấn đề.

Câu 3: Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ minh họa môn Ngữ văn: trong khổ cuối  bài Sang thu, tác giả đã có những câu thơ thể hiện những suy ngẫm cá nhân. Theo em, đó là những suy ngẫm gì?

Nội dung 4: Tìm hiểu về phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ

Câu 1: Bản chất của phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ và quy trình thực hiện 

a. Bản chất của phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ


Phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ còn được gọi bằng một số tên khác như "Phương pháp thảo luận nhóm" hoặc "Phương pháp hợp tác"


Đây là một phương pháp mà "học sinh được phân chia thành từng nhóm nhỏ riêng biệt, chịu trách nhiệm về một mục tiêu duy nhất, được thực hiện thông qua nhiệm vụ riêng biệt của từng người. Các hoạt động cá nhân riêng biệt được tổ chức lại, liên kết hữu cơ với nhau nhằm thực hiện một mục tiêu chung.


Phương pháp thảo luận nhóm được sử dụng nhằm giúp cho mọi học sinh tham gia một cách chủ động vào quá trình học tập, tạo cơ hội cho các em có thể chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nội dung bài học; cơ hội được giao lưu, học hỏi lẫn nhau; cùng nhau hợp tác giải quyết những nhiệm vụ chung.

b. Quy trình thực hiện

Khi thực hiện phương pháp dạy học này, lớp học được chia thành những 

nhóm từ 4 đến đên 6 em. Tùy mục đích sư phạm và yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc có chủ định, được duy trì ổn định trong cả tiết học hay thay đổi theo từng hoạt động, từng phần của tiết học; các nhóm được giao cùng nhiệm vụ hoặc được giao nhiệm vụ khác nhau.

Cấu tạo của một hoạt động theo nhóm (trong một phần của tiết học, hoặc một tiết, một buổi) có thể như sau:

Bước 1: Làm việc chung cả lớp

- GV giới thiệu chủ đề thảo luận hoặc nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức.

- Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức.

- Tổ chức các nhóm, nêu nhiệm vụ cho các nhóm, quy định thời gian và phân công vị trí làm việc cho các nhóm.

- Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm (nếu cần).

Bước 2: Làm việc theo nhóm

- Phân công trong nhóm, từng cá nhân làm việc độc lập.

- Trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm.

- Cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm.

Bước 3: Thảo luận, tổng kết trước toàn lớp.

- Đại điện của nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

- Các nhóm khác quan sát, lắng nghe, chất vấn, bình luận và bổ sung ý kiến.

- Giáo viên tổng kết và nhận xét, đặt vấn đề cho bài tiếp theo hoặc vấn đề tiếp theo.

Câu 2: Những ưu điểm, hạn chế và những điểm cần lưu ý về phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm.

a. Ưu điểm

- Học sinh được học cách cộng tác trên nhiều phương diện.

- Học sinh được nêu quan điểm của mình, được nghe quan điểm của bạn khác trong nhóm, trong lớp; được trao đổi, bàn luận về các ý kiến khác nhau và đưa ra lời giải tối ưu cho nhiệm vụ được giao cho nhóm. Qua cách học đó, kiens thức của học sinh sẽ bớt phần chủ quan, phiến diện, làm tăng tính khách quan khoa học, tư duy phê phán của học sinh được rèn luyện, phát triển.

- Các thành viên trong nhóm chia sẽ các suy nghĩ, băn khoăn, kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức, thái độ mới và học hỏi lẫn nhau. Kiến thức trở nên sâu sắc, bền vững, dễ nhớ và nhớ nhanh hơn do được giao lưu, học hỏi giữa các thành viên trong nhóm, được tham gia trao đổi, trình bày vấn đề nêu ra. Học sinh hào hứng khi có sự đống góp của mình vào thành công chung của cả lớp.

- Nhờ không khí thảo luận cởi mở nên học sinh, đặc biệt là những em nhút nhat, trở nên bạo dạn hơn, các em học được cách trình bày ý kiến của mình, biết lắng nghe có phê phán ý kiến của bạn, từ đó, giúp học sinh dễ hòa nhập vào cộng đồng nhóm, tạo cho các em sự tự tin, hứng thú trong học tập và sinh hoạt.

- Vốn hiểu biết và kinh nghiệm xã hội của học sinh thêm phong phú, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác của học sinh được phát triển.

b. Hạn chế

- Một số học sinh do nhút nhát hoặc do lí do nào đó không tham gia vào hoạt động của nhóm. Nếu không phân công hợp lí, chỉ có một vài học sinh khá tham gia, còn các học sinh khác không hoạt động.

- Ý kiến các nhóm có thể quá phân tán hoặc mâu thuuẫn gay gắt với nhau (nhất là các môn khoa học xã hội).

- Thời gian có thể bị kéo dài.

- Với những lớp có sĩ số đông hoặc lớp học chạt hẹp, bàn ghế khó di chuyển thì khó tổ chức hoạt động nhóm. Khi tranh luận, dẫn tới lớp ồn ào, ảnh hưởng đến lớp khác.

c. Một số lưu ý

- Có nhiều cách chia nhóm, có thể chia theo điểm danh, theo màu sắc, theo biểu tượng, theo giới tính, theo vị trí ngồi hoặc có cùng sự lựa chọn.

- Quy mô nhóm có thể lớn hoặc nhỏ, tùy theo nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhóm thường từ 3 đến 5 học sinh là phù hợp.

- Cần quy định  thời gian thảo luận nhóm, trình bày kết quả thảo luận cho các nhóm.

- Khi làm việc theo nhóm, các nhóm có thể tự bầu ra nhóm trưởng nếu thấy cần. Các thành viên trong nhóm có thể luân phiên nhau làm nhóm trưởng. Nhóm trưởng phân công cho mỗi nhóm viên thực hiện một phần công việc.

- Kết quả thảo luận có thể được trình bày dưới nhiều hình thức, có thể do một người thay mặt nhóm trình bày hoặc có thể do nhiêu người trình bày, mỗi người một đoạn nối tiếp nhau.

- Trong suốt quá trình học sinh thảo luận, giáo viên cần đến các nhóm, quan sát, lắng nghe, gợi ý, giúp đỡ học sinh khi cần thiết.

Câu 3: Lấy ví dụ minh họa

a. Ví dụ minh họa qua môn Giáo dục Công dân


Khi dạy bài 14 "Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên" (GDCD lớp 7), sau khi cho học sinh quan sát các bức ảnh hoặc băng hình về cảnh lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, ô nhiễm không khí...giáo viên có thể tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau:

- Em có suy nghĩ gì khi xem các cảnh trên?

- Lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, ô nhiễm không khí...đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 

con người như thế nào?

- Nguyên nhân nào dẫn đến những thảm học đó?

- Chúng ta cần phải làm gì để hạn chế, ngăn chặn các thảm học đó?


b. Ví dụ minh họa qua môn Ngữ văn


Trong văn bản Vượt thác (Ngữ văn 6) có 3 đoạn tương đối độc lập, giáo viên 

có thể giao nhiệm vụ cho từng nhóm đọc hiểu và trình bày những đánh giá, nhận xét 

của mình về đối tượng miêu tả trong từng đoạn. Sau đó, các nhóm có thể nhận xét, đánh giá độ chính xác trong cách hiểu, cách diễn đạt của nhau. Cuối cùng, giáo viên tập hợp, tổng kết lại các ý kiến và đánh giá độ chính xác của các câu trả lời.


Trong giờ học về một văn bản nhật dụng, có thể nêu vấn đề cho học sinh thảo luận ý nghĩa của vấn đề thời sự mà văn bản đưa ra và cách ứng xử cần thiết của cá nhân trước ván đề đó.

Nội dung 5: Tìm hiểu về phương pháp dạy hoc trực quan

Câu 1: Bản chất của phương pháp dạy học trực quan và quy trình thực hiện 

a. Bản chất của phương pháp dạy học trực quan


Dạy học trực quan (còn gọi là trình bày trực quan) là phương pháp sử dụng những phương tiện trực quan, phương tiện dạy học trước, trong và sau khi nắm tài liệu mới, khi ôn tập, củng cố, hệ thống hóa và kiểm tra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo.


Phương pháp dạy học trực quan được thể hiện dưới 2 hình thức là minh họa và trình bày:

- Minh họa thườn trình bày những đồ dùng trực quan có tính chất minh họa như bản mẫu, bản đồ, bức tranh, tranh chân dung, hình vẽ trên bảng...

- Trình bày thường gắn liền với việc trình bày thí nghjiệm, những thiết bị kĩ thuật, chiếu phim đèn chiếu, phim điện ảnh, băng viđêô. Trình bày thí nghiệm là trình bày mô hình đại diện cho hiện thực khách quan được lựa chọn cẩn thận về mặt sư phạm. Nó là cơ sở, là điểm xuất phát cho quá trình nhận thức - học tập của học sinh, là cầu nối giữa lí thuyết và thực tiễn. Thông qua sự trình bày của giáo viên mà học sinh không chỉ lĩnh hội dễ dàng tri thức mà còn giúp họ học tập được những thao tác mẫu 

của giáo viên, từ đó hình thành kĩ năng, kĩ xảo...

b. Quy trình thực hiện

- Giáo viên treo những đồ dùng trực quan có tính chất minh họa hoặc giới thiệu về các vật dụng thí nghiệm, các thiết bị kĩ thuật...Nêu yêu cầu định hướng cho sự quan sát của học sinh.

- Giáo viên trình bày nội dung trong lược đồ, sơ đồ, bản đồ...tiến hành làm thí nghiệm, trình chiếu các thiết bĩ kĩ thuật, phim đèn chiếu, phim điện ảnh...

- Giáo viên yeu cầu một hoặc một số học sinh trình bày lại, giải thích nội dung sơ đồ, lược đồ, trình bày những gì thu được qua thí nghiệm hoặc qua những phương tiện kĩ 

thuật, phim đèn chiếu, phim điện ảnh.

- Từ những chi tiết, thông tin học sinh thu được từ phương tiện trực quan, giáo viên nêu câu hỏi yêu cầu học sinh rút ra kết luận khái quát vè vấn đề mà phương tiện trực quan cần chuyển tới.

Câu 2: Những ưu điểm, hạn chế và những điểm cần lưu ý về PP dạy học trực quan

a.Những ưu điểm của phương pháp dạy học trực quan


Nguyên tắc trực quan là một trong những nguyên tắc cơ bản của lí luận dạy học nhừm tạo cho học sinh những biểu tượng và hình thành những khái niệm trên cơ sở trực tiếp quan sát hiện vật đang học hay đồ dùng trực quan minh họa sự vật. Đồ dùng trực quan là chỗ dựa để hiểu biết sâu sắc bản chất kiến thức, là phương tiện có hiệu lực để hình thành các khái niệm, giúp học sinh nắm vững các quy luật của sự phát triển xã hội. Ví dụ, khi nghiên cứu bức tranh Hình vẽ trên vách hang, học sinh không chỉ có biểu tượng về săn bắn là công việc thường xuyên và hàng đầu của thị tộc, mà còn hiểu nhờ cấu tạo cung tên, con người đã chuyển hẳn hình thức từ săn bắt sang săn bắn, có hiệu quả kinh tế cao hơn. Điều đó giúp học sinh biết được sự thay đổi trong đời sống vật chất của con người thời nguyên thủy luôn gắn chặt với tiến bộ trong kĩ thuật chế tác công cụ của họ.


Đồ dùng trực quan có vai trò rất lớn trong việc giúp học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu những hình ảnh, những kiến thức lịch sử. Hình ảnh được giữ lại đặc biệt vững chắc trong trí nhớ là hình ảnh chúng ta thu được bằng trực quan. Vì vậy, cùng với việc góp phần tạo biểu tượng và hình thành khái niệm lịch sử, đồ dùng trực quan còn phát triển khả năng quan sát, trí tưởng tượng, tư duy và ngôn ngữ của học sinh.

b.Những nhược điểm của phương pháp dạy học trực quan

Phương pháp này đòi hỏi nhiều thời gian, giáo viên cần tính toán kĩ để phù

 hợp với thời lượng đã quy định.

Nếu sử dụng đồ dùng trực quan kgông khéo sẽ làm phân tán sự chú ý của học sinh, làm học sinh không lĩnh hội được những nội dung chính của bài học.


Khi sử dụng đồ dùng trực quan, đặc biệt là khi quan sát tranh ảnh, các phim 

điện ảnh, phim viđeo, nếu giáo viên không định hướng cho học sinh quan sát sẽ dễ 

dẫn đến tình trạng học sinh sa đà vào những chi tiết nhỏ lẽ, không quan trọng.

c. Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp dạy học trực quan : Khi sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học, cần chú ý những nguyên tắc sau :

- Phải căn cứ vào nội dung, yêu cầu giáo dục của bài học để lựa chọn đồ dùng trực quan tương ứng, thích hợp. Vì vậy, cần xây dựng một hệ thống đồ dùng trực quan phong phú, phù hợp với từng loại bài học.

- Có phương pháp thích hợp đối với việc sử dụng mỗi loại đồ dùng trực quan.

- Phải đảm bảo được sự quan sát đầy đủ đồ dùng trực quan của học sinh.

- Phát huy tính tích cực của học sinh khi sử dụng đồ dùng trực quan.

- Đảm bảo kết hợp lời nói với việc trình bày các đồ dùng trực quan, đồng thời rèn luyện khả năng thực hành của học sinh khi xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan.

- Tùy theo yêu cầu của bài học và loại hình đồ dùng trực quan mà có các cách sử dụng khác nhau. Loại đồ dùng trực quan treo tường được sử dụng nhiều nhất trong dạy học hiện nay là vật mẫu, bản đồ, sơ đồ, đồ thị, bảng niên biểu...Trước khi sử 

chúng cần phải chuẩn bị thật kĩ. Trong khi giảng, cần xác định đúng thời điểm để đưa đồ dùng trực quan.

- Loại đồ dùng trực quan cỡ nhỏ được sử dụng riêng cho từng học sinh trong giờ học, trong việc tự học ở nhà. Giáo viên phải hướng dẫn học sinh sử dụng tốt loại đồ dùng trựcquan này, quan sát kĩ, tìm hiểu sâu sắc nội dung, hoàn thành các bài tập, tập vẽ bản đồ, chứ không phải can theo sách.

Nội dung 6: Tìm hiểu về phương pháp dạy hoc luyện tập và thực hành

Câu 1: Bản chất của PP dạy học luyện tập và thực hành, quy trình thực hiện 

a. Bản chất của phương pháp dạy học luyện tập và thực hành

     Luyện tập và thực hành nhằm củng cố, bổ sung, làm vững chắc thêm các kiến thức lí thuyết. Trong luyện tập, người ta nhấn mạnh tới việc lặp lại với mục đích học thuộc những "đoạn thông tin": đoạn văn, thơ, bài hát, kí hiệu, quy tắc, định lí, công thức...đã học và làm cho việc sử dụng kĩ năng được thực hiện một cách tự động, thành thục. Trong thực hành, người ta không chỉ nhấn mạnh vào việc học thuộc mà còn áp dụng hay sử dụng một cách thông minh các tri thức để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Vì thế, trong dạy học, bên cạnh việc cho học sinh luyện tập một số chi tiết cụ thể, giáo viên cũng cần lưu ý cho hs thực hành phát triển các kĩ năng


b. Quy trình thực hiện

- Bước 1: Xác định tài liệu cho luyện tập và thực hành.

 Bước này bao gồm việc tập trung chú ý của học sinh về một kĩ năng cụ thể hoặc những sự kiện cần luyện tập hoặc thực hành.

- Bước 2: Giới thiệu mô hình luyện tập hoặc thực hành

Khuôn mẫu được học sinh bắt chước hoặc làm theo được giáo viên giới thiệu, có thể thông qua ví dụ cụ thể.

- Bước 3: Thực hành hoặc luyện tập sơ bộ

Học sinh tìm hiểu về tài liệu để luyện tập hoặc thực hành. Học sinh có thể tự thử khả năng của mình và có thể đặt câu hỏi về những kĩ năng đó. Việc nhắc lại sơ bộ có thể được tiến hành trong hoạt động của cả lớp với sự hướng dẫn của giáo viên. Nếu luyện tập hay thực hành một kĩ năng tự động thì mỗi bước cần có lời chỉ dẫn cụ thể. Bài tập loại này cần được tiếp tục cho đến khi học sinh biết chính xác họ phải làm gì 

và nhận rõ mức độ hoàn thành mà các em cần đạt được.

- Bước 4: Thực hành đa dạng

Giáo viên đưa ra các bài tập đòi hỏi học sinh phải sử dụng nhiều loại kiến thức, định lí, công thưc,...Các bài tập càng đa dạng thì học sinh càng có cơ hội rèn luyện kĩ năng, vận dụng các kiến thức khác nhau để giải quyết nhiệm vụ đặt ra.

- Bước 5: Bài tập cá nhân

Học sinh có thể luyện tập, thực hành những bài tập có trong sách giáo khoa hoặc sách bài tập hoặc các bài tập tham khảo khác nhằm phát triển kỉ năng giải quyết vấn 

Câu 2: Những ưu điểm, hạn chế và những điểm cần lưu ý về phương pháp dạy học luyện tập và thực hành

a.Ưu điểm

- Là phương pháp có hiệu quả để mở rộng sự liên tưởng và phát triển các kĩ năng

- Luyện tập, thực hành có hiệu quả trong việc củng cố trí nhớ, tinh lọc và trau chuốt

 các kĩ năng đã học, tạo cơ sở cho việc xây dựng kĩ năng nhận thức ở mức cao hơn.

- Đây là phương pháp dể thực hiện và được thực hiện trong hầu hết các giờ học như môn Toán, Thể dục, Âm nhạc...

b. Hạn chế

- Luyện tập và thực hành có xu hướng làm cho học sinh nhàm chán nếu giáo viên không nêu mục đích một cách rõ ràng và có sự khuyến khích cao; dễ tạo tâm lí phụ thuộc vào mẫu, hạn chế sự sáng tạo.

- Do bản chất của việc nhắc đi, nhắc lại nên học sinh khó có thể đạt được sự lanh lợi và tập trung, dễ tạo nên sự học vẹt, đặc biệt là khi chưa xây dựng được sự hiểu biết ban đầu đầy đủ.

c. Những điểm cần lưu ý về phương pháp dạy học luyện tập và thực hành


Luyện tập và thực hành cần phải được tiến hành thường xuyên quá trình giảng dạy. Các bài tập luyện tập được nhắc đi nhắc lại ngày càng khắt khe hơn, nhanh hơn và áp lực lên học sinh càng mạnh hơn; áp lực trong luyện tập sẽ căng thẳng hơn trong bài tập thực hành. Tuy nhiên, áp lực không nên quá cao mà chỉ để vừa đủ để khuyến khích học sinh làm bài chịu khó hơn. Thời gian cho luyện tập thực hành cũng không nên kéo dài quá dễ gây nên sự nhạt nhẽo và nhàm chán. Cần thiết kế các bài tập có sự phân hóa để khuyến khích mọi đối tượng học sinh đều tham gia thực hành luyện tập phù hợp với năng lực của mình. Cũng có thể tổ chức các hoạt động luyện tập, thực hành thông qua nhiều hoạt động khác nhau, kể cả việc tổ chức thành các trò chơi học tập nhằm làm cho học sinh hào hứng hơn, đồng thời qua các hoạt động đó, các kĩ năng của học sinh cũng được rèn luyện.

Nội dung 7: Tìm hiểu về phương pháp dạy hoc bằng bản đồ tư duy

Câu 1: Bản chất của PP dạy học bằng bản đồ tư duy và quy trình thực hiện 

a. Bản chất của phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy


Bản đồ tư duy, còn gọi là sơ đờ tư duy, lược đồ tư duy: là phương pháp dạy học chú trọng đến cơ chế ghi nhớ, dạy cách học, cách tự học nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực. Bản đồ tư duy giúp thể hiện ra bên ngoài cách thức mà não bộ ta hoạt động


Học sinh tự ghi chép kiến thức trên bản đồ tư duy bằng từ khóa và ý chính, cụm từ viết tắt và các liên kết, ghi chú,...bằng các màu sắc, hình ảnh và chữ viết. Khi 

tự ghi theo cách hiểu của chính mình, học sinh sẽ chủ động hơn, tích cực học 

tập và ghi nhớ bền vững hơn, để mở rộng, đào sâu ý tưởng. Mỗi người ghi theo một cách khác nhau, ghi theo cách hiểu của mình, không rập khuôn, máy móc. Điểm mạnh của bản đồ tư duy là kích thích hứng thú và tạo cảm hứng sáng tạo.


Phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy là phương pháp dạy học mà giáo viên, học sinh thực hiện nhiệm vụ day- học thông qua việc lập bản đồ tư duy. Sử dụng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy trong dạy kiến thức mới, ôn tập, củng cố, hệ thống hóa và kiểm tra tri thức.


Phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy là phương pháp dạy học mà giáo viên tổ chức các hoạt động cho học sinh lập bản đồ tư duy để thực hiện nhiệm vụ học tập trong quá trình học tập


Phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy là phương pháp tổ chức cho học sinh tìm hiểu một vấn đề, thực hiện một nhiệm vụ học tập thông qua việc lập bản đồ tư duy.Trong phương pháp này, học sinh tự mìnhthiết lập bản đồ tư duy về kiến thức nghĩa là tự mình vẽ, viết, thể hiện ra bên ngoài những suy nghĩ, hiểu biết của mình về kiến thức bài học bằng bản đồ tư duy, thông qua đó để chiếm lĩnh tri thức. Giáo viên là người cố vấn, trọng tài, tổ chức cho học sinh các hoạt động học tập.

b. Quy trình thực hiện

- Bước 1: Lập bản đồ tư duy

Học sinh lập bản đồ tư duy theo nhóm hoặc cá nhân với các gợi ý liên quan đến chủ đề kiến thức của bài học.

- Bước 2: Báo cáo, thuyết minh bản đồ tư duy


Các cụm từ, công thức, hình vẽ...trên bản đồ tư duy thường ngắn gọn, các khái niệm, định lí,...thường viết ý chính chưa thành câu, vì vậy cần cho học sinh thuyết minh một cách đầy đủ. Một vài học sinh hoặc đại diêncủa nhóm học sinh lên báo cáo, thuyết minh về bản đồ tư duy mà nhóm mình đãthiết lập. Hoạt động này vừa giúp biết rõ việc hiểu kiến thức của các em vừa là một cách rèn cho các em khả năng thuyết trình trước đông người, giúp các em tự tin hơn, mạnh dạn hơn; đây cũng là một trong những điểm cần rèn luyện của học sinh nước ta hiện nay.

- Bước 3: Thảo luận, chỉnh sữa, hoàn thiện bản đồ tư duy


Tổ chức cho học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sữa để hoàn thiện bản đồ tư 

duy về kiến thức của bài học. Giáo viên sẽ là người có vấn, trọng tài giúp học sinh 

hoàn chỉnh bản đồ tư duy, từ đó dẫn dắt đến kiến thức trọng tâm của bài học.

Câu 2: Những ưu điểm, hạn chế và những điểm cần lưu ý về phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy

a. Ưu điểm

- Kích thích hứng thú học tập của học sinh

- Kích thích sáng tạo của học sinh

- Giúp mở rộng ý tưởng, đào sâu kiến thức

- Giúp hệ thống hóa kiến thức

- Giúp ôn tập kiến thức

- Giúp ghi nhớ nhanh, nhớ sâu, nhớ lâu kiến thức

- Dễ phát triển ý tưởng

- Trực quan, dễnhìn, dễ hiểu, dễ nhớ do nó được thể hiện bởi màu sắc, liên kết giữa các ý của một vấn đề

- Đễ dạy, dễ học, dễ nhớ

- Dễ thực hiện với bất kì hoàn cảnh nào của nhà trường hiện nay; có thể dùng giấy, bút, phấn, bảng,...hoặc phần mềm vẽ bản đồ tư duy. Việc sử dụng phần mềm để vẽ bản đồ tư duy còn có thể liên kết các file hình ảnh, âm thanh, video,...rất tiện lợi cho cho giáo viên trong giảng dạy, tăng cường năng lực sáng tạo cho học sinh

b. Hạn chế

- Đòi hỏi mất nhiều thời gian do học sinh tô, vẽ quá nhiều

- Do mỗi người thể hiện bản đồ tư duy theo cách hiểu và sở thích của riêng mình nên 

khi nhìn vào bản đồ tư duy của một người khác lập ra thì cảm giác hơi rối mắt và đôi lúc khó hiểu.

c. Những điểm cần lưu ý về phương pháp dạy học bản đồ tư duy

- Những điều cần tránh khi lập bản đồ tư duy

+ Ghi lại nguyên cả đoạn văn dài dòng

+ Ghi chép quá nhiều ý không cần thiết

+ Dành quá nhiều thời gian để tô vẽ


Khi thiết kế bản đồ tư duy cần chọn lọc những ý cơ bản, kiến thức cần thiết, ví 

dụ minh họa để có nhiều thông tin cho bài học. Thiết kế bản đồ tư duy của một bài học phải thể hiện được kiến thức trọng tâm, cơ bản cần chốt lại của bài học đó. Chỉ nên vẽ những hình ảnh liên quan đén chủ đề kiến thức, tránh vẽ hoặc đưa vào những hình ảnh không liên quan tới bài học làm mất nhiều thời gian vẽ viết và khi sử dụng lại phân tán sự tập trung. Tránh khuynh hướng vẽ quá cầu kì những hình ảnh không cần thiết hoặc quá sơ sài không có thông tin.


Giáo viên cần khuyến khích, tạo cơ hội cho học sinh tự viết, vẽ lập bản đồ tư duy và thảo luận nhóm để các em tập dượt phân tích, tổng hợp, so sánh,...rút ra kiến thức, hạn chế học sinh chỉ được xem bản đồ tư duy có tính chất minh họa kiến thức. Cần tránh tư tưởng ngại cho học sinh thực hành, thảo luận vì sợ mất thời gian, sợ lớp học ồn ào...


Vì bản đồ tư duy là sơ đồ mở và mỗi người tự thiết lập theo cách hiểu của mình nên không yêu cầu tất cả các học sinh phải vẽ, viết giống nhau. Các nhánh của bản đồ tư duy có thể là đường thẳng hoặc đường cong, tuy nhiên theo nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy đường cong kích thích não và mắt cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn vào các đường thẳng.

Nội dung 8: Tìm hiểu về phương pháp dạy học trò chơi

Câu 1: Bản chất của phương pháp dạy học trò chơi và quy trình thực hiện 

a. Bản chất của phương pháp dạy học trò chơi


Phương pháp trò chơi là phương pháp tổ chức cho học sinh tìm hiểu một vấn đề, thực hiện một nhiệm vụ học tập hay thể nghiệm những hành động, những thái độ, những việc làm thông qua một trò chơi học tập nào đó.

Trò chơi học tập là hoạt động được diễn ra theo trình tự hoạt động của một trò 

chơi. Trò chơi học tập có những hoạt động sau:

- Nội dung trò chơi gắn với kiến thức, kĩ năng, thái độ của một môn học hay của một bài học cụ thể.

- Thường được diễn ra trong một thời gian, không gian nhất định của giừo học.

- Mọi học sinh đều thu nhận được những nội dung học tập chứa đựng trong trò chơi phù hợp với trình độ và lứa tuổi.


Khác với trò chơi rèn luyện sức khỏe giải trí, trò chơi học tập nhằm hướng tới sự thông hiểu kiến thức gắn với các nội dung học tập cụ thể của môn học, bài học.

b. Quy trình thực hiện

- Giáo viên (hoặc giáo viên cùng học sinh) lựa chọn trò chơi

- Chuẩn bị các phương tiện, điều kiện cần thiết cho trò chơi.

- Phổ biến tên trò chơi, nội dung và luật chơi cho học sinh.

- Chơi thử (nếu cần thiết)

- Học sinh tiến hành chơi

- Đánh giá sau trò chơi

- Thảo luận về ý nghĩa giáo dục của trò chơi

Câu 2: Những ưu điểm, hạn chế và những điểm cần lưu ý về PP dạy học trò chơi

a. Ưu điểm

- Tìm ra nhiều cơ hội để học sinh tham gia vào các quá trình dạy học, trò chơi học tập giải quyết tốt vấn đề này bởi vì:

+ Là phương pháp giáo dục phù hợp với trẻ em.

+ Tạo được sự thích thú, hấp dẫn, không khí vui vẻ.

+Khi chơi, học sinh sẽ bộc lộ, thể hiện mình một cách tự nhiên

+ Giúp thay đổi hình thức hoạt động và trạng thái tình cảm với việc học

+ Học sinh tiếp thu bài học một cách tích cực và tự giác

+ Tạo cơ hội giúp học sinh rèn luyện kĩ năng và củng cố kiến thức

+ Giúp học sinh phát triển tâm lí, thái độ đạo đức, có trách nhiệm cao với đồng đội, tôn trọng kĩ luật của nhóm, đội và luật chơi, giúp đỡ đồng đội...

- Bằng trò chơi, việc học tập được tiến hành một cách nhẹ nhàng, sinh động, không khô khan, nhàm chán. Học sinh được lôi cuốn vào quá trình  luyện tập một cách tự nhiên, hứng thú và có tinh thần trách nhiệm, đồng thời giải tỏa được những mệt mỏi, 

căng thẳng trong học tập.

- Qua trò chơi, học sinh có cơ hội để thể nghiệm những thái độ, hành vi. Chính nhờ sự thể nghiệm này sẽ hình thành được ở các em niềm tin vào những thái độ, hành vi tích cực, tạo ra động cơ bên trong cho những hành vi ứng xử trong cuộc sống.

- Qua trò chơi, học sinh sẽ được rèn luyện khả năng quyết định, lựa chọn cho mình cách ứng xử đúng đắn, phù hợp với tình huống.

- Qua trò chơi, học sinh sẽ được hình thành năng lực quan sát, được rèn luyện kĩ năng nhận xét, đánh giá hành vi

- Trò chơi còn giúp tăng cường khả năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh, gữa học sinh với giáo viên

b. Hạn chế

- Trong quá trình chơi, học sinh có thể ồn ào, ảnh hưởng đến các lớp khác

- Học sinh có thể ham vui, kéo dài thời gian chơi, ảnh hưởng đến các hoạt động khác của tiết học.

- Ý nghĩa giáo dục của trò chơi có thể bị hạn chế nếu lựa chọn trò chơi không phù

 hợp hoặc tổ chức trò chơi không tốt.

c. Những điểm lưu ý

- Trò chơi học tập phải có mục đích rõ ràng. Nội dung trò chơi phải gắn với kiến thức môn học, lớp học, đối tượng học sinh, phong tục tập quán tốt của địa phương. Trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện, phải phù hợp với chủ đề bài học, với đ điểm và trình độ của học sinh, với quỹ thời gian, với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của học sinh đồng thời không gây nguy hiểm cho học sinh.

- Cần có sự chuẩn bị tốt, mọi học sinh đều hiểu trò chơi và tham gia dễ dàng. Học sinh phải nắm được quy tắc chơi và phải tôn trọng luật chơi.

- Phải quy định rõ thời gian, luật chơi. Không lạm dụng quá nhiều kiến thức và thời lượng bài học.

- Phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tham gia tổ chức, điều khiển tất cả các khâu: từ chuẩn bj, tiến hành trò chơi và đánh giá sau khi chơi.

- Trò chơi phải được luân phiên, thay đổi một cách hợp lí để không gây nhàm chán.

- Sau khi chơi, cho học sinh thảo luận để nhận ra ý nghĩa giáo dục của trò chơi.

Câu 3: Ví dụ minh họa 

Ví dụ minh họa qua môn Giáo dục Công dân:


Để củng cố cho học sinh sau khi học bài 13 "Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam" (Giáo dục CD lớp 7), giáo viên có thể tổ chức cho học sinh trò chơi phóng viên. 

Cách chơi như sau: Một vài học sinh trong lớp đống vai phóng viên Đài Truyền hình, Đài phát thanh hoặc các báo Thiếu niên tiền phong, Nhi đồng, Tiền phong, Giáo dục và thời đại, Pháp luật...và phỏng vấn các bạn trong lớp theo các câu hỏi, chẳng hạn như:

- Bạn hãy nêu nội dung một số quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em 

- Các quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam là do ai hoặc cơ quan nào soạn thảo? Ban hành?

- Bạn tự nhận thấy quyền trẻ em đã được thực hiện như thế nào ở trong trường học của bạn, ở địa phương nơi bạn cư trú hoặc ngay trong gia đình bạn?

- Việc soạn thảo, ban hành các quyền của trẻ em có ý nghĩa gì?

- Ai có trách nhiệm thực hiện các quyền đó của trẻ em Việt Nam?

- Bạn có đề nghị gì với chính phủ, với chính quyền địa phương, với nhà trường để trẻ em được thực hiện tốt hơn các quyền của mình?

Môdul 23 : Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

ND1:Những vấn đề cơ bản của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của hs

Câu 1. Trình bày cách hiểu biết về kiểm tra, đánh giá, đo lường kết quả học tập. Chỉ ra các đặc trưng của đo lường kết quả học tập, minh họa những đặc trưng này trong thực tiễn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở trường THCS.

a. Các khái niệm kiểm tra, đánh giá, đo lường

- Kiểm tra: là nhằm thu thập số liệu, chứng cứ, xem xét, soát xét lại công việc thực tế để đánh giá và nhận xét.
- Đo lường kết quả là sự đối chiếu các thông tin thu được với tiêu chuẩn hoặc tiêu chí.

- Đánh giá kết quả học tập : Là quá trình thu thập, xử lí thông tin về trình độ, khả năng mà người học thực hiện các mục tiêu học tập đã xác định, nhằm tạo cơ sở cho những quyết định của giáo viên, cho nhà trường và cho bản thân học sinh để giúp cho học sinh học tập tiến bộ hơn. Như vậy, đánh giá kết quả học tập của học sinh là đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra cho học sinh sau một giai đoạn học tập. Các mục tiêu này thể hiện ở từng môn học cụ thể. Thông qua đánh giá kết quả học tập của học sinh sẽ thể hiện được kết quả của quá trình giáo dục đào tạo.


Trong mối quan hệ giữa kiểm tra, đánh giá và đo lường, nếu đánh giá là một quá trình thì kiểm tra, đo lường là một bộ phận của quá trình đó. Để đánh giá được cần phải thu thập thông tin, đối chiếu, so sánh và đi đến kết luận phù hợp.
b. Các đặc trưng của đo lường kết quả học tập :

- Thể hiện ở cả tính định hướng và định lượng.

- Thể hiện ở trực tiếp và gián tiếp.


Việc đo lường có tính phức tạp.

Minh họa những đặc trưng của đo lường trong thực tiễn kiểm tra, đánh giá ở trường THCS : Tự minh họa theo bộ môn giảng dạy chính )

Câu 2. Phân tích vai trò của đánh giá kết quả học tập, minh họa bằng thực tiễn để chứng minh cho vai trò đã phân tích.

a. Các hình thức kiểm tra:

- Kiểm tra, đánh giá vào đầu năm học mới.

- Kiểm tra vấn đáp đầu giờ học; các bài kiểm tra 15 phút.

- Kiểm tra 1 tiết, bài viết.

- Kiểm tra, đánh giá để chọ học sinh giỏi ở từng môn học.

- Kiểm tra cuối học kì, cuối năm học.

b. Kiểm tra đánh giá có các vai trò sau đây:

- Kiểm tra, đánh giá vào đầu năm học mới để xác định trình độ của từng học sinh trước khi bước vào năm học, mục đích chính là chuẩn đoán về học lực của học sinh để có cách tác động phù hợp.

- Kiểm tra đánh giá đầu giờ học; các bài kiểm tra 15 phút trong quá trình dạy học

 giúp cho giáo viên thường xuyên có được thông tin về học tập của học sinh, tìm ra những khó khăn, những thiếu sót trong học tập của học sinh để giúp học sinh học tập tốt hơn, hỗ trợ cho quá trình dạy học.

- Kiểm tra 1 tiết, bài viết phần Tập làm văn môn Ngữ văn giúp cho giáo viên định kì có được những thông tin để biết được tiến bộ của học sinh. Thông tin đó giúp cho giáo viên điều chỉnh được cách dạy của mình. Mục đích chính là hỗ trợ cho dạy và học có hiệu quả hơn.

- Kiểm tra, đánh giá để chọ học sinh giỏi ở từng môn học có mục đích chính là lựa chọn và xếp loại về thành tích học tập của học sinh, dự đoán tiềm năng của học sinh để có những tác động hợp lí nhằm bồi dưỡng, phát triển tiềm năng đó.

- Kiểm tra cuối học kì, cuối năm học để xác định mức độ học sinh đạt được các mục tiêu học tập đã xác định trong chương trình học.

c. Minh họa bằng thực tiễn để chứng minh cho vai trò đã phân tích.

- Đầu năm học, nhà trường có tổ chức khảo sát chất lượng các môn văn hóa cơ bản. Các môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh khảo sát 100% số học sinh. Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Sử, Địa  khảo sát theo xác suất. Qua kết quả khảo sát, nhà trường và giáo viên đánh giá kết quả học sinh khi bước vào năm học mới, đề ra các phương pháp cụ thể đồng thời qua kết quả khảo sát để khoán chất lượng cho giáo viên.

- Hầu hết giáo viên đều thực hiện kiểm tra vấn đáp đầu giờ học. Tuy nhiên, tình trạng phổ biến là học sinh hiện nay rất ít học bài cũ, đặc biệt là các môn yêu cầu học thuộc lòng (chủ yếu là các môn khoa học xã hội). Một hiện tượng khá phổ biến là một số giáo viên ít thường xuyên kiểm tra vván đáp đầu giờ. Đây cũng là một nguyên nhân gián tiếp làm cho học sinh ít học bài cũ hơn.

- Thực hiện số lần kiểm tra 15 phút đúng quy định ở mức độ tối thiểu. Trong việc thực hiện các bài kiểm tra 15 phút, đã có một số giáo viên có kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu học kì về thời gian, kiến thức, lớp thực hiện kiểm tra song cũng cõ những giáo viên thực hiện còn tùy tiện: kiểm tra theo ý muốn, không có kế hoạch, rất nhiều bài kiểm tra 15 phút ở nhiều lớp được thực hiện vào cuối học kì...Thậm chí còn có những trường hợp chấm vở ghi, vở bài tập của học sinh để thay cho bài kiểm tra 15 phút Có trường hợp giáo viên trả bài rất chậm hoặc không trả bài cho học sinh

- Thực hiện kiểm tra 1 tiết và các bài viết, thực hành 1 tiết lấy điểm. Qua kiểm tra, giáo viên có thể điều chỉnh cách dạy phù hợp với đối tượng học sinh.

- Tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp trường các môn văn hóa cơ bản để trên cơ sở 

đó chọn lựa học sinh dự thi học sinh giỏi cấp thành phố ( giành cho học sinh lớp 9).

- Thực hiện kiểm tra cuối từng học kì, nghiệm thu kết quả học tập của học sinh và kết quả giảng dạy của giáo viên.

Câu 3. Các chức năng của đánh giá kết quả học tập. Đưa ra các minh họa cụ thể để chứng minh cho từng chức năng của đánh giá.

a. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh có các chức năng sau đây:

- Chức năng xác nhận 

 + Đánh giá thực hiện chức năng xác nhận là nhằm mục đích, mức độ mà người học đạt được các mục tiêu học tập, đồng thời làm căn cứ cho những quyết định phù hợp.

+ Chức năng này có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, đặc biệt là về mặt xã hội. Đánh giá xác nhận bộc lộ tính hiệu quả của quá trình giáo dục và đào tạo.

+ Đánh giá xác nhận cung cấp những số liệu để thừa nhận hay bác bỏ sự hoàn thành hay chưa hoàn thành khóa học, chương trình học hoặc môn học để đi đến quyết định, cấp bằng hoặc cho lên lớp...Nó đòi hỏi phải thiết lập một ngưỡng trình độ tối thiểu và xác định vị trí kết quả của người học với ngưỡng này, đồng thời đòi hỏi người học phải đạt được mức độ tối thiểu các mục tiêu đã xác định. Do vậy, điều

 quan trọng là đưa ra được một ngưỡng trình độ tối thiểu.

+ Đánh giá xác nhận cũng có thể xếp loại người học theo mục đích nào đó nhằm phân biệt trình độ khác nhau giữa học sinh này với học sinh khác để xếp hạng hay tuyển chọn, do đó một tiêu chuẩn tối thiểu nào đó cần vượt qua không quan trọng 

bằng sự đối chiếu giữa các học sinh với nhau.

+ Công cụ để đánh giá xác nhận là các bài kiểm tra, thi xác định trình độ. Chúng thường được tiến hành sau một giai đoạn học tập. Đánh giá này mang tính tổng hợp, do vậy việc chọn mẫu nội dung đánh giá phải đặc trưng cho kiến thức của cả một quá trình học tập nnhất định, việc đánh giá cần lập kế hoạch cẩn thận và tiến hành theo một quy trình hợp lí.

+ Kết quả đánh giá xác nhận cũng có thể được đối chiếu với những kết quả đầu tiên. Sự so sánh này không chỉ là để quan sát quá trình tiến triển và xu hướng chung của thành tích mà còn biết quá trình giáo dục và đào tạo có hiệu quả hoặc chưa có hiệu quả, còn thiếu sts ở những mặt nào.

- Chức năng định hướng

+ Kết quả đánh giá có thể đo lường và dự báo trước khả năng của học sinh có thể đạt được trong quá trình học tập đồng thời xác định những điểm mạnh và yếu của học sinh, giúp cho giáo viên thu thập được các thông tin về học sinh như kiến thức, kĩ năng, hứng thú của của học sinh đối với môn học, xem xét về sự khác biệt giữa các học sinh.

+ Đánh giá này giúp cho giáo viên đưa ra những quyết định liên quan đến các vấn đề như lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung, phương pháp giảng dạy và các yếu tố khác trên cơ sở căn cứ vào khả năng, hứng thú học tập của học sinh, giúp cho học sinh có thể lựa chọn con đường học tập, phương pháp, tài liệu, hình thức học tập... phù hợp.

+ Việc đánh giá này cũng làm cơ sở cho việc lựa chọn, bồi dưỡng năng khiếu, hay xếp nhóm để có những tác động có hiệu quả. Để thực hiện chức năng định hường, giáo viên giáo viên có thể tiến hành một số phương pháp như nghiên cứu hồ sơ của học sinh. Việc nghiên cứu hồ sơ giúp giáo viên có được những thông tin cơ bản về học sinh để hiểu học sinh nhanh hơn, dự đoán triển vọng của học sinh, cho phép việc giảng dạy điễn ra nhanh hơn. Tất nhiên, những thông tin cũng có thẻ cũ và có thể tạo ấn tượng ban đầu chưa thật chính xác, do vậy cần thận trọng khi dùng thông tin cũ để bắt đầu cho việc giảng dạy. Việc đánh giá này thường diễn ra ở giai đoạn trước khi giảng dạy, thể hiện ở những bài kiểm tra đầu năm, có thể là những bài kiểm tra thử sức vào đầu năm, nhằm xác định mức độ nắm tri thức của người học để 

dự kiến những khó khăn từ đó có cách thức tác động phù hợp.

- Chức năng hỗ trợ

+ Đánh giá thực hiện chức năng hỗ trợ là chẩn đoán, điều chỉnh để hỗ trợ việc học tập, giúp cho quá trình dạy học có hiệu quả. Quá trình dạy học thường diễn ra trong một thời gian khá dài, do đó học sinh khó bảo toàn tất cả kiến thức đãthu được, đó là tình trạng rơi rụng kiến thức.Tình trạng này càng tăng do số lượng kiến thức tăng lên. Như vậy, vấn đề không phải là đưa ra một tiến trình học tập cho người học mà phải xem xét đến các giai đoạn của tiến trình này để các giai đoạn đó được kết nối với nhau nhờ sự đánh giá. Chúng được thực hiện theo một tuyến hành trình (các mục tiêu, các tình huống học tập, các đánh giá bộ phận).

+ Đánh giá thực hiện chức năng hỗ trợ dồi hỏi phải có cách xử lí thông tin để vừa có tính chất thâu tóm đối với các thời điểm khác nhau của quá trình học tập (kiểm điểm quá trình học tập trước đây của minh), vừa có tính chất thúc đẩy, củng cố, mở rộng chất lượng vốn kiến thức, chỉnh lí, sữa chữa và nâng cao. Nó cho phép tạo lập mối liên hệ chặt chẽ giữa chất lượng của hành trình đã thực hiện được với yêu cầu của hành trình.

+ Đánh giá hỗ trợ cho học tập đòi hỏi giáo viên và học sinh cùng tham gia tổ chức để đảm bảo cho sự thành công của quá trình dạy học. Với chức năng hỗ trợ, đánh gia sẽ đặt học sinh đứng trước trình độ học tập của họ đồng thời tạo điều kiện giúp cho họ cải thiện, nâng cao về số lượng và chất lượng tri thức. Thông qua đánh giá sẽ xác định được thiếu sót của từng học sinh và giúp đỡ họ khắc phục. Các bài

 kiểm tra với mục đích này có tính chất chuẩn đoán, tổng số điểm của bài kiẻm tra

 là quan trọng thứ yếu, điều cơ bản là phải theo dõi những thiếu sót trong bài làm đó để tìm ra những khó khăn và giúp cho học sinh vượt qua.

+ Các phương pháp đánh giá để thực hiện chức năng hỗ trợ thường bao gồm việc quan sát thái độ học tập hàng ngày của học sinh, đặt câu hỏi cho học sinh trả lời, giao các bài tập về nhà, theo dõi việc hoàn thành các nhiệm vụ học tập, thông tin phản hồi của giáo viên cho học sinh. Những đánh giá này thường được sử dụng rất linh hoạt trong những tình huống cụ thể. Đánh giá nhằm chẩn đoán được tiến hành thường xuyên và cung cấp cho học sinh những tín hiệu ngược về sự học tập của họ, từ đó giúp họ điều chỉnh cách học taạp cho phù hợp.

b.Các minh họa cụ thể để chứng minh cho từng chức năng của đánh giá.

Câu 4. Nhận xét việc thực hiện các chức năng của đánh giá kết quả học tập của học sinh trong thực tiễn ở nhà trường mà bạn đã biết.


Quá quá trình giảng dạy ở Trường THCS, bản thân tôi nhận thấy việc thực hiện các chức năng đánh giá kết quả học tập của học sinh như sau;


- Chức năng xác nhận: Đã xác định được mức độ mà người học đạt được các mục đích học tập để làm căn cứ cho những quyết định phù hợp. 


Đối với các giáo viên giảng dạy, từ việc xác dịnh mức độ của người học mà họ có những điều chỉnh cần thiết trong việc thiết kế nội dung bài giảng. Ở những lớp có chất lượng học sinh khác nhau thì nội dung bài giảng phải có những điều chỉnh hợp lí nhằm phù hợp với đối tượng. Việc biên soạn đề kiểm tra cũng phải dựa trên mức độ mà người học đạt được. Có như thế thì mức độ kiểm tra mới phù hợp với đối tượng, tránh tình trạng đề ra quá khó hoặc quá dễ.


- Chức năng định hướng: Đã đo lường và dự báo trước dược khả năng của học sinh, đã giúp các em xác định được những điểm mạnh và điểm yếu.


- Chức năng hỗ trợ: đã hỗ trợ dược cho quá trình học tập của học sinh, giúp cho việc dạy học có hiệu quả

Câu5. Các yêu cầu đối với kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS.

a. Đảm bảo sự phù hợp của phương pháp đánh giá với các mục tiêu học tập


Yêu cầu này đồi hổi các phương pháp đánh giá được lựa chọn và sử dụng phải đo lường được các mục tiêu học tập đã xác định. Mục tiêu chứa đựng những kết quả đã dự đoán trước. Đánh giá kết quả học tập chủ yếu là đo xem những mục tiêu học tập đã đạt được ở mức độ nào đồng thời cho biết mục tiêu đó đo bằng cách nào. Các mục tiêu học tập rất đa dạng và được đánh giá bằng các phương pháp khác nhau. Mặt khác, các phương pháp đánh giá cũng đa dạng và mỗi phương pháp chỉ đánh giá tốt một số mục tiêu nhất định, do vậy để đánh giá được các mục tiêu, cần phải có những phương pháp đánh giá phù hợp.


Để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, khi đánh giá cần hiểu rõ các phương pháp đánh giá được lựa chọn, hiểu rõ về ưu điểm và hạn chế của phương pháp, cách tiến hành phương pháp, biết được sự phù hợp của từng phương pháp trong việc đo lường các mục tiêu học tập. Chẳng hạn, việc chấm điểm đối với bài tự luận tốn nhiều thời gian, công sức hơn và điểm số cũng có độ tin cậy thấp hơn so với điểm số các bài trắc nghiệm khách quan hay các bài viết tự luận đo lường  và đánh giá tốt kĩ năng về lập luận, khả năng tổ chức, sắp xếp, giải quyết, đưa ra ý tưởng mới hoặc quan sát để đánh giá được sự thuần thục và kĩ năng...Nếu không hiểu rõ các phương pháp đánh giá sẽ tốn nhiều thời gian và công sức cho việc đánh giá nhưng kết quả lại kém tin cậy.

b. Yêu cầu đảm bảo tính giá trị


Tính giá trị đồi hỏi phải đánh giá và đo lường được đúng với các mục tiêu 

định đo. Như vậy trong đánh giá, những thông tin thu được phải là những bằng chứng để đi đến những kết luận phù hợp, nó thể hiện ở việc thiết kế công cụ đánh giá. Chẳng hạn, một bài kiểm tra có thể có giá trị cao khi muốn đo lường khả năng nhớ lại các sự kiện, nhưng lại không có giá trị cao khi đo lường khả năng phê phán hay lập luận và không có giá trị khi đo lường khả năng tính toán. Để đánh giá có giá trị, cần phải có sự phân tích về mặt chuyên môn để xác định rằng một công cụ được xây dựng là thích hợp cho việc đo lường các mục tiêu.


Việc xác định giá trị của công cụ đánh giá kết quả học tập chủ yếu là xác định được các bằng chứng liên quan tới nội dung. Trước hết phải đi từ các mục tiêu học tập, đồng thời nội dung đánh giá phải xuất phát từ nội dung trong chương trình quy định và tương ứng với trình độ nhạn thức của học sinh. Phải có một danh mục các tiêu được thiết kế một cách chi tiết, cụ thể, rõ ràng mà học sinh cần đạt được, trong đó bao gồm cả những mục tiêu nhỏ sẽ đưa vào kiểm tra, đánh giá. Đồng thời, cần xây dựng được bản kế hoạch để mô tả chi tiết các nội dung cần đánh giá, từ đó xem xét nội dung nào sẽ được lấy mẫu cho các mục tiêu.

c. Yêu cầu đảm bảo tính tin cậy


Tính tin cậy chỉ sự chính xác của đánh giá, tức là phản ánh đúng kết quả học tập của người học như nó vẫn tồn tại trên cơ sở đối chiếu với mục tiêu dã đề ra. Tính tin cậy cho biết những kết quả đánh giá ở những thời điểm khác nhau đều cho những kết quả tương tự.


Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tính tin cậy của đánh giá. Chẳng hạn, những yếu tố bên trong như sức khỏe, tâm trạng, động cơ, nhận thức, kĩ năng thực hiện các đối tượng đánh giá. Những yếu tố từ bên ngoài như: chất lượng của công cụ đánh giá, hướng dẫn làm bài, điều kiện môi trường điễn ra quá trình thực hiện đo lường và đánh giá. Để nâng cao tính tin cậy của đánh giá, cần lưu ý: hạn chế được các yếu tố chủ quan của người đánh giá; đảm bảo các quy trình của đánh giá; hạn chế tối đa những ảnh hưởng từ bên ngoài; các đánh giá phải có kết quả nhất quán; giáo dục cho học sinh ý thức, động cơ đúng đắn đối với kiểm tra, đánh giá; hình thành cho học sinh kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá.

d. Yêu cầu đảm bảo công bằng


Phải tạo điều kiện cho tất cả học sinh có cơ hội như nhau để thể hiện kết quả học tập và kết quả đánh giá phải thể hiện đúng kết quả học tập của họ.


Để thực hiện yêu cầu này, cần lưu ý:

+ Không có sự phân biệt và thiên vị khi đánh giá.

+ Không bị ảnh hưởng các yếu tố chủ quan khi đánh giá

+ Tránh những ảnh hưởng từ các yếu tố như chủng tộc, giới tính, nguồn gốc, dân tộc, địa vị kinh tế - xã hội, môi trường sống. Những yếu tố này caàn tránh không chỉ trong quá trình đánh giá của giao viên mà ngay cả trong nội dung của các bài kiểm tra, đánh giá.

+ Cần cho tất cả học sinh được biết về phạm vi sẽ đánh giá nhằm giúp học sinh định hướng trong quá trình học tập, ôn tập, tất nhiên không phải là những nội dung đánh giá cụ thể.

+ Giúp cho học sinh có kĩ năng để làm bài kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra, đánh giá, chẳng hạn biết cách xem xétcẩn thận những chỉ dẫn khi làm bài, hoặc biết cách lựa chọn những phàn nào làm trước, phần nào làm sau, điều này có thể gây thiệt thòi đối với những học sinh chưa có kĩ năng làm bài.

e. Yêu cầu đảm bảo tính hiệu quả


Đảm bảo tính hiệu quả của đánh giá là:

+ Đánh giá phải phù hợp với công sức và thời gian tiến hành kiểm tra, đánh giá. Thông thường đánh giá với sự chi phí ít nhưng đảm bảo giá trị, tin cậy sẽ hiệu quả

+ Để nâng cao hiệu quả đánh giá, cần phải có sự phù hợp về thời gian sử dụng để thực hiện quá trình đánh giá, bao gồm thời gian chuẩn bị, thời gian tổ chức thực hiên, thời gian chấm điểm, công bố kết quả. Tuy nhiên, thời gian cho mỗi khâu này là khác nhau đối với mỗi phương pháp sử dụng để đánh giá.

+ Đánh giá phải tạo ra động lực để đối tượng được đánh giá vươn lên, có tác dụng 

thúc đẩy các mặt tốt, hạn chế các mặt tiêu cực. Kết quả học tập của học sinh trong  quá trình học tập thể hiện trình độ nhận thức riếng của mỗi học sinh đó. Kết quả này thể hiện ở điểm số của các bài kiểm tra chính thức, đó là căn cứ để đưa ra kết luận về kết quả học tập của người học. Tuy nhiên, trong suốt quá trình học tập, những kết quả không chính thức chỉ phản ánh một thời điểm của hoạt động nhận thức, thông qua đó giáo viên luôn thu thập thông tin để giúp học sinh điều chỉnh hoạt động học tập, tiếp tục nỏ lực phấn đấu vươn lên không ngừng để đạt được mục tiêu học tập. Do vậy đòi hỏi đánh giá không chính thức phải linh hoạt, mềm dẻo, có tác dụng khích lệ, động viên, tạo động lực cho sự học tập của học sinh. Tính mềm dẻo không có nghĩa là bỏ qua chuẩn về chất lượng mà nó là sự điều chỉnh linh hoạt ở từng thời điểm học tập bảo đảm cho chất lượng và hiệu quả chung cho cả quá trình.

+ Tiêu chí đánh giá cũng như kết quả đánh giá phải được công bố công khai và kịp thời cho học sinh.


Trong quá trình đánh giá kết quả học tập, tất cả các yêu cầu trên có mối quan 

hệ với nhau, chúng cần phải được thực hiện đồng thời nhằm thực hiện tốt các chức năng của đánh giá.

Câu 6. Đánh giá thực trạng việc thực hiện các yêu cầu về đánh giá kết quả học tập của học sinh ở nhà trường hiện nay.

Câu 7. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS


Để nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả học tập của học sinh, chúng tôi xin đề 

xuất một số ý kiến sau đây:

- Cần phải quy đinh rõ hơn, cụ thể hơn đối với sô lần kiểm tra thường xuyên. Ở hướng dẫn thực hiện, số lần kiểm tra thường xuyên (kiểm tra miệng và kiểm tra 15 phút) được ghi là số lần kiểm tra tối thiểu. Điều đó dẫn đến giáo viên chỉ thực hiện tói thiểu số lần kiểm tra. Sự bất cập thể hiện ở chỗ những quy định về kiểm tra đã có từ khá lâu, khi sĩ số học sinh 1 lớp từ 50 em trở lên. Đến thời điểm hiện tại, ở rất nhiều trương, sĩ số bình quân của một lớp chỉ xấp xỉ 30 em. Chúng tôi thấy cần quy định cụ thể hơn về số lượt học sinh được kiểm tra miệng ở từng môn học, trong từng học kì ở những lớp học có số học sinh cụ thể. Có như thế, giáo viên mới có ý thức hơn trong việc kiểm tra vấn đáp trước giờ học.

NÔI DUNG 2 : Các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của hs

Câu1. Quan sát thực tiễn việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong nhà trường và nhận xét việc thực hiện các yêu cầu của giáo viên khi tiến hành kiểm tra viết dạng tự luận. Đề xuất những ý kiến để khắc phục những hạn chế đó.

a. Một số vấn đề còn tồn tại trong kiểm tra, đánh giá trong nhà trường
Mặc dù đã có những cải tiến, nhưng công tác kiểm tra đánh giá vẫn bộc lộ nhiều yếu kém về phương pháp, cách thức cũng như quản lí, chỉ đạo.

- Phương pháp kiểm tra đánh giá  nghèo nàn, thiếu tính thực tiễn và sáng tạo
Thực tế ở các trường học cho thấy, phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh chủ yếu là làm bài kiểm tra trên giấy, với 2 hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan. Cả 2 hình thức này chủ yếu là chứng minh học sinh nắm vững kiến thức để giải một số bài tập hoặc giải thích một số hiện tượng liên quan đến những kiến thức đã học. Năng lực mà học sinh được đánh giá với phương pháp này chủ yếu là năng lực trình bày, diễn đạt, lập luận, kĩ năng giải bài tập… Một số năng lực như trình bày một vấn đề trước đám đông, xử lí tình huống, làm việc hợp tác, độc lập sáng tạo… rất cần trong cuộc sống nhưng khó xác định được với cách kiểm tra đánh giá như trên. Các phương pháp như học sinh tự đánh giá, đánh giá theo dự án, phỏng vấn, giải toán tập thể, lập trình tập thể… chỉ áp dụng ở một vài kì thi. đánh giá năng lực người học vẫn còn là một khâu yếu của giáo dục  Việt Nam: “Từ mấy chục năm nay, quan niệm, hiểu biết, cách làm đánh giá của cán bộ quản lí giáo dục cũng như của các giáo viên ít thay đổi, còn thiên về kinh nghiệm” .

- Kiểm tra đánh giá chú trọng mục tiêu dạy chữ
Việc kiểm tra đánh giá hiện nay ở các nhà trường phổ thông dựa vào mục tiêu, mà mục tiêu chủ yếu là kết quả các kì thi như thi tốt nghiệp, tuyển sinh, học sinh giỏi. Việc đo lường năng lực học sinh chủ yếu dựa vào điểm số các bài thi, trong khi những tiêu chí rất quan trọng như sức khỏe, kĩ năng sống, lí tưởng của học sinh lại bị bỏ qua. Vì quan niệm như trên, nên mọi hoạt động của nhà trường đặt trọng tâm vào các kì thi, những hoạt động khác nhằm rèn luyện đạo đức, nâng cao sức khỏe, nâng cao kĩ năng sống bị xem nhẹ. Việc đánh giá chú trọng vào kiến thức đã dẫn đến nhiều hệ lụy như: dạy thêm học thêm tràn lan, học sinh chỉ chú trọng học một số môn để thi, coi thường các môn xã hội. Kiểm tra đánh giá hiện nay chưa chú trọng đến kĩ năng, thái độ, chưa hướng đến mục tiêu làm người.

- Kiểm tra đánh giá còn mang tính áp đặt, không linh hoạt, giảm khả năng sáng tạo của học sinh
Với cách thức kiểm tra này học sinh thường bị áp đặt. Học sinh không được lựa chọn và chủ động trong bài kiểm tra, trả lời phải đúng đáp án mới đạt điểm, khác đáp án (có khi là sáng tạo) vẫn không đạt điểm. Những hình thức kiểm tra  mang tính độc lập, sáng tạo cao của học sinh như: tìm hiểu thực tế rồi làm báo cáo, thuyết trình tác phẩm văn học theo nhóm… hiện nay rất ít thực hiện, vì quy chế của Bộ chưa cho phép và giáo viên chưa thực sự am hiểu phương pháp này.

-  Giáo viên và học sinh chưa thực sự chủ động trong kiểm tra đánh giá
Kiểm tra đánh giá ở Việt Nam chủ yếu theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lí cấp trên. Bộ chỉ đạo Sở, Sở chỉ đạo trường và phải tuân thủ các quy định. Gần đây, nhiều địa phương tổ chức kiểm tra  định kì theo đề chung của Phòng, của Sở. Điều này dẫn đến việc giáo viên các trường không được ra đề thi định kì (giảm năng lực ra đề thi). Mặt khác, do nội dung đề thi phải chú ý đến các trường vùng sâu, vùng khó khăn nên đối với các trường chất lượng cao lại không phù hợp.

- So sánh kiểm trađánh giá theo hướng tiếp cận nội dung và hướng tiếp cận năng lực
Theo Vũ Đình Chuẩn, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành quan tâm chủ yếu tới việc học sinh sẽ học được những gì.Việc xây dựng chương trình như vậy được gọi là theo hướng tiếp cận nội dung. Chương trình mới sẽ được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực học sinh, tức là xuất phát từ các năng lực mà mỗi học sinh  cần có trong cuộc sống và kết quả cuối cùng phải đạt các năng lực ấy. Theo đó, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá đều phải hướng tới năng lực học sinh .

Nghiên cứu về lí luận cũng như thực tiễn triển khai kiểm tra đánh giá của thế 

giới và Việt Nam, chúng tôi đưa ra một số điểm so sánh giữa 2 cách thức kiểm tra đánh giá nêu trên như ở bảng 2 sau đây:

Bảng 2. Một số điểm so sánh giữa 2 cách thức kiểm tra đánh giá
	STT
	KTĐG theo hướng tiếp cận nội dung
	KTĐG theo hướng tiếp cận năng lực

	1
	Các bài thi trên giấy được thực hiện vào cuối một chủ đề, một chương, một học kì
	Nhiều bài kiểm tra  đa dạng trong suốt quá trình học tập

	2
	Việc lực chọn câu hỏi và tiêu chí đánh giá không được nêu trước (có tính chất đánh đố, yêu cầu học sinh nỗ lực tối đa để vượt qua kì kiểm tra, kì thi)
	Lựa chọn câu hỏi và tiêu chí đánh giá được nêu rõ từ trước (công khai, rõ ràng, đòi hỏi học sinh phải hiểu sâu vấn đề, sáng tạo, biết vận dụng)

	3
	Nhấn mạnh sự cạnh tranh
	Nhấn mạnh sự hợp tác

	4
	Quan tâm đến mục tiêu cuối cùng của việc giảng dạy
	Quan tâm đến đến phương pháp học tập, phương pháp rèn luyện của học sinh 

	5
	Chú trọng vào sản phẩm    
	Chú trọng vào quá trình tạo ra sản phẩm, chú ý đến ý tưởng sáng tạo, đến các chi tiết của sản phẩm để khen, chê

	6
	Tập trung vào kiến thức hàn lâm
	Tập trung vào năng lực thực tế và sáng tạo

	7
	Đánh giá do các cấp quản lí và do giáo viên còn tự đánh giá của học sinh  rất ít
	Giáo viên và học sinh chủ động trong kiểm tra đánh giá , khuyến khích tự đánh giá của học sinh 

	8
	Đánh giá đạo đức học sinh chú trọng đến việc chấp hành nội quy nhà trường, tham gia phong trào thi đua… hạn chế sự thể hiện cá tính của học sinh 
	Đánh giá đạo đức của học sinh một cách toàn diện, chú trọng đến năng lực cá nhân, khuyến khích học sinh thể hiện cá tính và năng lực bản thân

	9
	kiểm tra đánh giá học sinh chủ yếu do giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm
	Nhiều người tham gia kiểm tra đánh giá, không chỉ giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tư vấn mà ngay cả phụ huynh và cộng đồng, đặc biệt là tự đánh giá lẫn nhau của học sinh 

	10
	Đánh giá chú trọng đến kiến thức, trong khi kĩ năng và thái độ bị xem nhẹ
	Đánh giá toàn diện, các tiêu chí đặt ra liên quan đến kiến thức, kĩ năng và thái độ. kiểm tra đánh giá  phải gắn với mục tiêu đã công bố từ trước, tránh tình trạng “mục tiêu một đường kiểm tra  một nẻo”.


b. Một số giải pháp đề xuất nhằm đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh
Theo chúng tôi, để nâng cao hiệu quả và đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh cần vận dụng những giải pháp sau:

- Cần có những nghiên cứu sâu về lí luận và thực tiễn kiểm trađánh giá, nghiên cứu và vận dụng một cách sáng tạo các thành tựu kiểm tra đánh giá mới nhất của thế giới vào Việt Nam. Hiện nay, Bộ GD&ĐT phối hợp với doanh nghiệp công nghệ thông tin xây dựng các hệ thống tổ chức 2 cuộc thi trên phạm vi toàn quốc, đó là: thi giải Toán qua mạng (Violympic) và thi tiếng Anh qua mạng (IOE). Đây là kinh nghiệm tốt để tiến tới xây dựng các công cụ đánh giá quốc gia như SCAT, SAT… Các trường sư phạm cần đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy về kiểm tra đánh giá kiểm tra đánh giá  cho sinh viên.

- Việc đổi mới cách kiểm tra đánh giá kiểm tra đánh giá học sinh phổ thông hiện nay là một việc làm có tính cấp bách. Bộ GD&ĐT cần phải nghiên cứu, triển khai thí điểm, sau đó, áp dụng cho cả nước, tránh tình trạng ban hành quy chế rồi thay đổi, điều chỉnh. Đồng thời, phổ biến cách đánh giá, xếp loại học sinh cho phụ huynh để có sự phối hợp tốt trong việc giáo dục học sinh .

- Việc đánh giá, xếp loại đạo đức của học sinh  không nên quá cứng nhắc. Trong 

đánh giá  hạnh kiểm, cần xem xét đến học lực, nhưng quan trọng là ý thức, động cơ, 

thái độ học tập chứ không phải xếp loại học lực. Ngành giáo dục cần xây dựng tiêu chuẩn về đạo đức một cách cụ thể, chú trọng đến phát triển năng lực cá nhân và tôn trọng nhân cách của học sinh; quy định lời nhận xét của giáo viên chủ nhiệm đối với học sinh  phải đầy đủ, toàn diện chứ không chỉ là những cụm từ chung chung như “Có cố gắng”, “Chăm ngoan, học giỏi”... Đánh giá mức độ tiến bộ về nhân cách của học sinh gắn liền với việc xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá phù hợp với từng cấp học, từng độ tuổi; như vậy, cần xác định chuẩn của người Việt Nam ở thế kỉ XXI.

- Trong kiểm tra đánh giá ở nhà trường, cần sử dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau (thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, quan sát, làm thí nghiệm, trình bày dự án…). Đặc biệt là chuyển từ đánh giá chú trọng đến kiến thức học sinh nắm được sang đánh giá  quá trình, cách thức học sinh nắm được kiến thức đó như thế nào, chú trọng đến kĩ năng cơ bản, năng lực cá nhân. kiểm tra đánh giá cần quan tâm đến 4 yếu tố: + Phát triển toàn diện học sinh: kiểm tra đánh giá  phải thể hiện ở các mặt đức, trí, thể, mĩ, tình cảm và xã hội; 

+ Cá biệt hóa giáo dục : kiểm tra đánh giá  chú trọng đến sự phân hóa học sinh, đến việc phát hiện năng lực của từng cá nhân; 

+ Dân chủ hóa giáo dục : kiểm tra đánh giá kiểm tra đánh giá phải đảm bảo 

công khai, công bằng, dựa vào mục tiêu đặt ra từ đầu, tôn trọng sự tự đánh giá của học sinh .

 + Ứng dụng hóa giáo dục : kiểm tra đánh giá kiểm tra đánh giá nhằm hướng đến năng lực thực tiễn của học sinh, đề kiểm tra không chú trọng đến kiến thức lí thuyết, hàn lâm mà chú trọng đến việc vận dụng các kiến thức đã học vào đời sống, những kiến thức hữu ích cho cuộc sống và việc học tập của các em.

- Nhà trường chịu trách nhiệm chính trong công tác kiểm tra đánh giá nhưng không phải là Ban giám hiệu mà chính là giáo viên và học sinh. Do xác định giáo viên  có trách nhiệm cao trong công tác kiểm tra đánh giá, nên cần thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ lí luận và phương pháp kiểm tra đánh giá cho đội ngũ giáo 

viên và cán bộ quản lí giáo dục .

Câu 2. Nhận xét việc sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong thực tiễn hiện nay.

a. Khái niệm : Một bài trắc nghiệm khách quan thường bao gồm nhiều câu hỏi, một câu thường được trả laowì bằng dấu hiệu đơn giản, hay một tư, một cụm từ.

Trắc nghiệm khách quan là phương pháp dùng bài trắc nghiệm khách quan để đo lường mức độ mà cá nhân đạt được các mục tiêu đề ra


Các loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan bao gồm :

- Loại câu hỏi nhiều lựa chọn là loại câu hỏi thông dụng nhất, còn gọi là câu đa phương án, gồm hai phần là phần câu dẫn và phần lựa chọn. Phần câu dẫn là một câu hỏi hay một câu bỏ lửng (câu chưa hoàn tất) tạo cơ sở cho sự lựa chọn. Người trả lời sữ chọn một phương án trả lời duy nhất đúng hoặc đúng nhất, hoặc không có liên quan gì nhất trong số các phương án cho trước. Những phương án còn lại là phương án nhiễu.

- Loại câu đúng - sai: Câu trắc nghiệm loại này thường bao gồm một câu phát biểu để phán đoán và đi đến quyết định là đúng hay sai.

- Loại câu điền vào chỗ trống: Loại câu này đòi hỏi trả lời bằng một hay một cụm từ cho một câu hỏi trực tiếp hay một câu nhận định chưa đầy đủ.

- Câu ghép đôi: Loại câu này thường bao gồm hai dãy thông tin gọi là các câu dẫn 

và các câu đáp. Hai dãy thông tin này có số câu không bằng nhau, mỗi dãy là danh mục gồm các tên hay thuật ngữ và một dãy là danh mục các định nghĩa, đặc điểm... Nhiệm vụ của người làm bài là ghép chúng lại một cách thích hợp.

b. Nhận xét việc sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong thực tiễn hiện nay.

- Ưu điểm: 

+ Sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong đánh giá kết quả học tập có khả năng đo được các mức độ nhận thức(biết, hiểu, phân tích, nhận định, đánh giá )

+ Điếm số có độ tin cậy cao.

+ Bài trắc nghiệm bao quát được mức độ kiến thức rộng nên đại diện được cho nội dung cần đánh giá.

- Hạn chế

+ Dùng bài trắc nghiệm khách quan sẽ khó khăn trong việc đo lường khả năng diễn đạt, sắp xếp, trình bày và đưa ra ý tưởng mới.

+ Quá trình chuẩn bị câu hỏi trắc nghiệm khách quan là khó khăn và mất nhiều thời gian. Một đề kiểm tra trắc nghiệm phải yêu cầu có nhiều bộ đề, nếu giáo viên sử dụng vi tính không thành thạo thì cũng sẽ rất khó thực hiện.

+ Việc tiến hành xây dựng câu hỏi cần tuân theo những bước chặt chẽ hơn so với những câu tự luận.

Câu 3. So sánh PP kiểm tra viết dạng tự luận và phương pháp trắc nghiệm khách quan. Những căn cứ để lựa chọn, sử dụng có hiệu quả từng phương pháp.

a. Phương pháp kiểm tra viết tự luận

- Khái niệm : Một bài kiểm tra viết dạng tự luận thường có ít câu hỏi, mỗi câu hỏi phải viết nhiều câu để trả lời và cần phải có nhiều thời gian để trả lời mỗi câu, cho phép một sự tự do tương đối để trả lời các vấn đề đưa ra


Kiểm tra viết dạng tự luận là phương pháp dùng bài kiểm tra viết dạng tự luận để đo lường mức độ mà cá nhân đạt đượcr một lĩnh vực cụ thể.


Câu trả lời thể hiện ở hai dạng:


+ Câu có sự trả lời mở rộng. Là loại câu có phạm vi rộng và khái quát, học

 sinh tự do biểu đạt tư tưởng và kiến thức.


+ Câu tự luận trả lời có giớ hạn: Các câu hỏi được diễn đạt chi tiết, phạm vi câu hỏi được nêu rõ để người trả lời biết được độ dài ước chừng của câu trả lời. Bài kiểm tra với loại câu hỏi này thường có nhiều câu hỏi hơn bài kiểm tra có câu trả lời có sự trả lời mở rộng.

- Ưu điểm


+ Bài kiểm tra dạng tự luận có khả năng đo lường được các mục tiêu cần thiết, có thể đo lường và đánh giá tốt ở mức độ hiểu, tổng hợp, đánh giá.


+ Kiểm tra viết dạng tự luận là phương pháp rất có hiểu quả để đánh giá mức độ hiểu sâu, khả năng nắm bắt thông tin phức tạp, yêu cầu phải giải thích các quy trình hoặc kết hợp các sự kiện riêng lẻ lại thành một chỉnh thể có ý nghĩa.

+ Câu hỏi dạng tự luận khi được soạn một cách cẩn thận có thể tạo điều kiện cho học sinh bộc lộ khả năng suy luận, sắp xếp dữ kiện, khả năng phê phán, đưa ra những ý tưởng mới. Tuy nhiên, giáo viên cần chuẩn bị trước cho học sinh thể hiện và học sinh cũng biết rằng mục đích chính của bài kiểm tra là chứng minh được những năng lực đã nêu.

+ Bài kiểm tra với câu hỏi tự luận thường dễ chuẩn bị và mất ít thời gian hơn so với các loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Tuy nhiên, để có được câu tự luận 

hay vẫn đòi hỏi thời gian chuẩn bị cẩn thận.

- Hạn chế+ Một bài kiểm tra viết dạng tự luận thường có số lượng ít câu hỏi, do đó khó cung cấp một mẫu tổng thể về lượng kiến thức cần đánh giá, tức là khó đại diện đầy đủ cho nội dung.
+ Khi làm bài kiểm tra viết dạng tự luận, học sinh thường tập trung vào học 

các chủ đề, thể loại, các mối quan hệ và cách tổng hợp, sắp xếp thông tin.

+ Việc chấm bài tự luận thường khó khăn, tốn nhiều thời gian, đặc biệt là khi muốn đưa ra những kết luận thật chính xác và có hiệu quả về khả năng của học sinh 

+ Khó xác định các tiêu chí đánh giá hơn trắc nghiệm khách quan. Bài kiểm tra khó đánh giá được một cách tiệt đối là đúng hay sai, việc đánh giá chủ yếu phản ánh mức độ giá trị của bài.

+ Quá trình chấm điểm có rất nhiều yếu tố làm thiên lệch điểm số, chẳng hạn như sự khắt khe ở mỗi người, tâm trạng, sự mệt mỏi, sự đảng trí, đặc biệt là trình độ chuyên môn...Chính vì vậy mà điểm số có độ tin cậy không cao.

b. So sánh phương pháp kiểm tra viết dạng tự luận và phương pháp trắc nghiệm khách quan

	Các yêu cầu, nội dung
	Kiểm tra viết dạng tự luận
	Phương pháp trắc nghiệm

	Các đơn vị kiến thức
	Ít đơn vị kiến thức , chỉ kiểm tra được ở một số bài
	Nhiều đơn vị kiến thức, có thể kiểm tra được nhiều bài

	Thời gian
	Ít thời gian hơn, việc chuẩn bị cho đề ra là đơn giản
	Mất nhiều thời gian. Việc làm môt bộ đề là rất phức tạp, tốn nhiều thời gian

	Khả năng thực hiện của học sinh
	Thực hiện khó hơn, đặc biệt với học sinh trung bình, yếu
	Học sinh dễ thực hiện hơn, điểm số tương đối cao

	Về thời gian chấm bài
	Chấm bài mát rất nhiều thời gian
	Chấm bài mát rất ít thời gian

	Mức độ chấm bài chính xác
	Mức độ chấm bài chính xác không cao do người chấm có thể bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài
	Mức độ chấm bài chính xác gần như tuyệt đối

	Kiểm tra kiến thức ở học sinh
	Đảm bảo kiểm tra kiến thức học sinh ở mức độ chuyên sâu
	Kiểm tra kiến thức học sinh ở mức độ vừa phải

	Rèn luyện kĩ năng
	Cókhả năng rèn luyện các kĩ năng viết, điễn đạt, lập luan
	Không rèn luyện được các kĩ năng cho học sinh.


Câu 4. Nhận xét về thực trạng sử dụng phương pháp vấn đáp trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

a. Khái niệm : Kiểm tra vấn đáp là phương pháp hỏi và đáp giữa người dạy với người học nhằm làm sáng tỏ những tri thức mới, rút ra những kết luận cần thiết từ tài liệu đã học hoặc từ những kinh nghiệm đã được tích lũy trong cuộc sống.

b. Ưu điểm

- Phương pháp kiểm tra vấn đáp được sử dụng trong quá trình dạy học, nếu được vận dụng khéo léo sẽ có tác dụng giúp cho giáo viên thu được tín hiệu ngược nhanh chóng ở mọi đối tượng học sinh, thúc đẩy học sinh học tập thường xuyên có hệ thống, kịp thời điều chỉnh hoạt động của mình và của học sinh. PP kiểm tra vấn đáp có thể được sử dụng ở mọi thời điểm trong tiết học cũng như trong khi thi cuối học kì cũng như cuối năm học, học sinh cần trình bày, diên đạt bằng ngôn ngữ nói.

- Phương pháp kiểm tra vấn đáp được sử dụng trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, giúp giáo viên và học sinh biết mức độ nắm tri thức của học sinh qua câu trả lời của học, giúp kiểm tra tri thức của học sinh một cách nhanh chóng đồng thời giúp học sinh kiểm tra tri thức của mình một cách kịp thời.

- Kiểm tra vấn đáp kích thích học sinh tích cực, độc lập tư duy, tìm ra câu trả lời 

chính xác, đầy đủ, nhanh gọn nhất, tức là tìm được câu trả lời tối ưu một cách nhanh chóng nhất.

- Nếu vận dụng khéo léo sẽ có tác dụng dễ điều khiển hoạt động nhận thức của học 

sinh, kích thích học sinh tích cực độc lập tư duy, bồi dưỡng cho học sinh năng lực diễn đạt bằng lời những vấn đề khoa học.

c. Hạn chế: 

- Phương pháp kiểm tra vấn đáp vẫn có hạn chế  là nếu vận dụng không khéo léo sẽ mất thời gian, ảnh hưởng không tốt đến việc thực hiện kế hoạch

- Nếu đặt câu hỏi khó hiểu, không rõ ràng, thiếu chính xác hoặc câu hỏi quá khó, hoặc việc dẫn dắt học sinh trả lời không khéo..thì vấn đáp sẽ kém hiệu quả

- Khi sử dụng phương pháp kiểm tra vấn đáp để đánh giá chính thức thì học sinh không có cơ hội được hỏi những câu như nhau khi cần so sánh đối chiếu.

- Kết quả cũng phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan của người hỏi cũng như tâm trạng, sự bình tĩnh của người trả lời.

Câu5. Trình bày phương pháp đánh giá thực hành sử dụng trong đánh giá kết quả học tập của học sinh, so sánh với bài kiểm tra viết tự luận.

 Viết bài luận để giải thích và chứng minh rằng: Để đánh giá đầy đủ các mục tiêu học tập, cần có sự lựa chọn và phối hợp các phương pháp đánh giá


Chúng ta có thể khẳng định rằng: Không có một phương pháp đánh giá nào là tối ưu, không có một phương pháp đánh giá nào là duy nhất mà để đánh giá đầy đủ, đúng đắn mục tiêu học tập của học sinh thì cần phải có sự lựa chọn và phối hợp các phương pháp đánh giá; bởi lẽ mỗi phương pháp đều có những thế mạnh riêng cũng như mỗi phương pháp đánh giá đều có những hạn chế nhất định.

Vì vậy, để đánh giá đầy đủ, đúng đắn mục tiêu học tập của học sinh thì cần phải có sự lựa chọn và phối hợp các phương pháp đánh giá. Không thể sử dụng một phương pháp duy nhất để đánh giá học sinh. Hơn nữa, người giáo viên cũng cần phải dựa vào tình hình thực tế của bài dạy, tình hình thực tế của học sinh để lựa chọn và sử dụng phương pháp đánh giá nào mang lại hiệu quả cao nhất. Có những phương pháp đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh lớp này nhưng không phù hợp với đối tượng học sinh lớp khác. Cũng có những phương pháp đánh giá phù hợp với kiểu bài này nhưng cũng không phù hợp khi dạy kiểu bài khác. Chính những lí do như vậy nên người giáo viên phải luôn luôn có ý thức lựa chọn và kết hợp các phương pháp đánh giá 

nhằm mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất.

MODUL 24: KĨ THUẬT KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC

Nội dung 1: Các kĩ thuật kiểm tra, đánh giá định kì kết quả học tập của học sinh

Câu 1: Hãy nêu và đánh giá các bước xây dựng đề kiểm tra hiện nay trong thực tiễn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS

Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra


Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay một cấp học nên người biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào mục đích yêu cầu cụ thể của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh 

để xây dựng mục đích của đề kiểm tra cho phù hợp.

Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra

Đề kiểm tra (viết) có các hình thức sau:

1) Đề kiểm tra tự luận;

2) Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan;

3) Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự luận và câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan.

Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc trưng môn học để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện để đánh giá kết quả học tập của hs chính xác hơn. 

Nếu đề kiểm tra kết hợp hai hình thức thì nên có nhiều phiên bản đề khác nhau hoặc cho học sinh làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan độc lập với việc làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm khách quan trước, thu bài rồi mới cho học sinh làm phần tự luận.

Bước 3.  Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra)

Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, kĩ năng chính cần đánh giá, một chiều là các cấp độ nhận thức của hs theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao).


Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi. 

Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn

 cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức. 
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Các bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra: 

B1. Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương...) cần kiểm tra; 

B2. Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy;

B3. Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, chương...);

B4. Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra;
B5. Tính số điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, chương...) tương ứng với tỉ lệ %;

B6. Tính tỉ lệ %, số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng;

B7. Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột;
B8. Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột;

B9. Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết. 

 Cần lưu ý:

- Khi viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy:

+ Chuẩn được chọn để đánh giá là chuẩn có vai trò quan trọng trong 

chương trình môn học. Đó là chuẩn có thời lượng quy định trong phân phối chương trình nhiều và làm cơ sở để hiểu được các chuẩn khác. 
+ Mỗi một chủ đề (nội dung, chương...) nên có những chuẩn đại diện được chọn để đánh giá.

+ Số lượng chuẩn cần đánh giá ở mỗi chủ đề (nội dung, chương...) tương ứng với thời lượng quy định trong phân phối chương trình dành cho chủ đề (nội dung, chương...)  đó. Nên để số lượng các chuẩn kĩ năng và chuẩn đòi hỏi mức độ tư duy cao (vận dụng) nhiều hơn.

- Quyết định tỉ lệ % tổng điểm phân phối cho mỗi chủ đề (nội dung, chương...):

Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra, căn cứ vào mức độ quan trọng của mỗi chủ đề (nội dung, chương...) trong chương trình và thời lượng quy định trong phân phối chương trình để phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho từng chủ đề.

- Tính số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng


Căn cứ vào mục đích của đề kiểm tra để phân phối tỉ lệ % số điểm cho mỗi chuẩn cần đánh giá, ở mỗi chủ đề, theo hàng. Giữa ba cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng theo thứ tự nên theo tỉ lệ phù hợp với chủ đề, nội dung và trình độ, năng lực của học sinh.

+ Căn cứ vào số điểm đã xác định ở B5 để quyết định số điểm và câu hỏi tương ứng, trong đó mỗi câu hỏi dạng TNKQ phải có số điểm bằng nhau.

+  Nếu đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận thì cần xác định tỉ lệ % tổng số điểm của mỗi một hình thức sao cho thích hợp.


Bước 4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận


Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: loại câu hỏi, số 

câu hỏi và nội dung câu hỏi do ma trận đề quy định.
 Để các câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần biên soạn câu hỏi  thoả mãn các yêu cầu sau: (ở đây trình bày 2 loại câu hỏi thường dùng nhiều trong các đề kiểm tra)
          a. Các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều sự  lựa chọn


1) Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình;

2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương ứng;

3) Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể;

4) Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa;

5) Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi học sinh;

6) Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắm vững kiến thức;

7) Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức sai lệch của học sinh;

8) Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu hỏi khác trong bài kiểm tra;

9) Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn;

10) Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất;

11) Không đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc “không có phương án nào đúng”.

b. Các yêu cầu đối với câu hỏi tự luận

1) Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình;


2) Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương ứng;


3) Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình huống mới;


4) Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đo;


5) Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể về cách thực 

hiện yêu cầu đó;


6) Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của học sinh;


7) Yêu cầu học sinh phải hiểu nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, thông tin;


8) Ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải truyền tải được hết những yêu cầu của cán bộ ra đề đến học sinh;


9) Câu hỏi nên gợi ý về: Độ dài của bài luận; Thời gian để viết bài luận; Các tiêu chí cần đạt.

10) Nếu câu hỏi yêu cầu học sinh nêu quan điểm và chứng minh cho quan điểm của mình, câu hỏi cần nêu rõ: bài làm của học sinh sẽ được đánh giá dựa trên những lập luận logic mà học sinh đó đưa ra để chứng minh và bảo vệ quan điểm của mình chứ không chỉ đơn thuần là nêu quan điểm đó.

Bước 5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm


Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm đối với bài kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu:

- Nội dung: khoa học và chính xác; 

- Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn gọn và dễ hiểu;

- Phù hợp với ma trận đề kiểm tra.

(Hướng tới xây dựng bản mô tả mức độ đạt được để học sinh có thể tự đánh giá)

Cách tính điểm


a. Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan 

Cách 1: Lấy điểm toàn bài là 10 điểm và chia đều cho tổng số câu hỏi. 

Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi thì mỗi câu hỏi được 0,25 điểm.

Cách 2: Tổng số điểm của đề kiểm tra bằng tổng số câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, mỗi câu trả lời sai được 0 điểm. 

Sau đó qui điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức:

	
[image: image1.wmf]ax
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, trong đó
	+ X là số điểm đạt được của HS;

+ Xmax là tổng số điểm của đề.


Ví dụ: Nếu đề kiểm tra có 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, một học sinh  làm được 32 điểm thì qui về thang điểm 10 là: 
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b. Đề kiểm tra kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan

Cách 1: Điểm toàn bài là 10 điểm. Phân phối điểm cho mỗi phần TL, TNKQ theo nguyên tắc: số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến học sinh hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ có số điểm bằng nhau.

Ví dụ: Nếu đề dành 30% thời gian cho TNKQ và 70% thời gian dành cho TL thì điểm cho từng phần lần lượt là 3 điểm và 7 điểm. Nếu có 12 câu TNKQ thì mỗi câu trả lời đúng sẽ được 
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Cách 2: Điểm toàn bài bằng tổng điểm của hai phần. Phân phối điểm cho mỗi phần theo nguyên tắc: số điểm mỗi phần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến học sinh hoàn thành từng phần và mỗi câu TNKQ trả lời đúng được 1 điểm, sai được 0 điểm.

Khi đó cho điểm của phần TNKQ trước rồi tính điểm của phần TL theo công thức sau: 
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,  trong đó
	+ XTN  là điểm của phần TNKQ;

+ XTL là điểm của phần TL; 

+ TTL là số thời gian dành cho việc trả lời phần TL.

+  TTN  là số thời gian dành cho việc trả lời phần TNKQ.


Chuyển đổi điểm của học sinh về thang điểm 10 theo công thức: 

	
[image: image5.wmf]ax
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, trong đó
	+ X là số điểm đạt được của HS;

+ Xmax là tổng số điểm của đề.


Ví dụ: Nếu ma trận đề dành 40% thời gian cho TNKQ và 60% thời gian dành cho TL và có 12 câu TNKQ thì điểm của phần TNKQ là 12; điểm của phần tự luận là:  
[image: image6.wmf]12.60
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. Điểm của toàn bài là: 12 + 18 = 30. Nếu một học sinh đạt được 27 điểm thì qui về thang điểm 10 là: 
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c. Đề kiểm tra tự luận

Cách tính điểm tuân thủ chặt chẽ các bước từ B3 đến B7 phần Thiết lập ma trận đề kiểm tra, khuyến khích giáo viên sử dụng kĩ thuật Rubric trong việc tính điểm và chấm bài tự luận (tham khảo các tài liệu về đánh giá kết quả học tập của học sinh).

Bước 6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra

Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, gồm các bước sau:


1) Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện những  sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học và chính xác.


2) Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá không? Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không? (giáo viên tự làm bài kiểm tra, thời gian làm bài của giáo viên bằng khoảng 70% thời gian dự kiến cho học sinh làm bài là phù hợp).


3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn chương trình và đối tượng học sinh (nếu có điều kiện, hiện nay đã có một số phần mềm hỗ trợ cho việc này, giáo viên có thể tham khảo).


4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm.

Câu 2: Tại sao khi thiết kế đề kiểm tra cần phải thành lập bảng đặc trưng (ma trân)? Khi xác định trọng số cho bảng đặc trưng cần căn cứ vào những cơ sở nào?

a. Khi thiết kế đề kiểm tra cần phải thành lập bảng đặc trưng (ma trận) vì bảng đặc trưng sẽ giúp cho người ra đề nắm :

- Các nội dung, các chương, các phần đã học.

- Các cấp độ kiến thức yêu cầu đối với người làm bài.

- Số câu hỏi trong từng nội dung cụ thể. 

b. Khi xác định trọng số cho bảng đặc trưng cần căn cứ vào những cơ sở sau đây:

- Nội dung kiến thức đã được học. Đề kiểm tra cần được thực hiện ở bài nào, chương nào, phần nào?

- Yêu cầu của nội dung, chương trình đối với học sinh.

- Trình độ học sinh ở từng lớp cụ thể. Không thể sử dụng một đề kiểm tra cho học sinh ở nhiều lớp có chất lượng khác nhau.

Câu 3: Xây dựng một số bảng đặc trưng để đánh giá kết quả học tập của một chương ( hoặc một phần) của nội dung chương trình môn học

Môn Ngữ văn KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA - LỚP 6 HỌC KÌ 2
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	Tên Chủ đề

(nội dung, )
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1

Văn học 

truyện hiện đại 
	
	Hiểu giá trị nội dung của đoạn trích đoạn trích Dế Mèn ... kí
	Nhận xét về nghệ thuật miêu tả của tác giả trong đoạn trích Dế Mèn ...  kí
	
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	
	Số câu 1

Số điểm 0,5
	Số câu 1

Số điểm 1,5
	 
	Số câu 2

2 điểm

...20% 

	Chủ đề 2 Tiếng Việt
từ láy, các biện pháp tu từ, dấu phẩy
	Nêu định nghĩa về từ láy,Nhận ra các từ láy được sử dụng trong trong đoạn trích 
	- Hiểu tác dụng của việc sử dụng các tính từ, cụm tính từ, biện pháp tu từ,, dấu phẩy trong câu
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu 2

Số điểm 1 
	Số câu 3

Số điểm 1,5
	Số câu

Số điểm
	Số câu

Số điểm
	Số câu 5

2,5 điểm 

25% 

	Chủ đề 3

Tập làm văn
phương thức biểu đạt ngôi kể.Viết bài văn tả người
	Nhận ra phương thức biểu đạt trong đoạn  trích 
	
	
	Viết bài văn tả người
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu 1

Số điểm 0,5
	
	Số câu

Số điểm
	Số câu 1

Số điểm 5,0
	Số câu2

5,5 điểm

55% 

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu 3

Số điểm 1,5

15%
	Số câu 4

Số điểm 2

20%
	Số câu 2

Số điểm 6,5

65%
	Số câu 9

Số điểm 10

100%


Câu 4: Thực hành viết từng loại câu hỏi kiểm tra ( môn Ngữ văn)

a. Câu hỏi đề tự luận 

1. Nét đặc sắc trong nội dung, nghệ thuật văn bản Ý nghĩa văn chương  

2. Theo Hoài Thanh, công dụng của văn chương là gì? Hãy đọc kỹ văn bản để tìm ý trả lời. 

3. Hãy viết một đoạn văn nói về tình yêu của em đối với âm nhạc, trong đó có sử 

dụng ít nhất một câu bị động.    

4. Chuyển các câu chủ động sau thành câu bị động:  

- Văn chương còn sáng tạo ra sự sống 

- Bạn Nam rất yêu thích bản nhạc này 

- Tôi chăm bón cho cây hoa này thường xuyên  

 - Người ta vừa dựng một hành lang an toàn giao thông trên phố này 

 - Các cổ động viên đang giơ cao là cờ đỏ sao vàng 

5.“ Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có”(Hoài Thanh). Bằng những dẫn chứng cụ thể, em hãy chứng minh cho ý kiến trên.  

6. Tục ngữ Việt Nam có vai trò rất lớn trong việc giáo dục tình cảm, đạo đức cho con người, hãy chứng minh. 

b) Câu hỏi đề trắc nghiệm cho Kiểm tra 15 phút lớp 8

Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây: 

1. Văn bản Ý nghĩa văn chương được trích trong tác phẩm nào của Hoài Thanh? 

 A.Thi nhân Việt Nam 

 B. Bình luận văn chương 

 C. Nói chuyện thơ kháng chiến 

 D. Nam bộ mến yêu 

2. Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì? 

 A. Cuộc sống lao động 

 B. Nỗi đau của con người 

 C. Khát vọng cao cả của con người 

 D. Tình thương yêu con người, vạn vât... 

3. Trong hai câu văn sau: “ Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo sự sống...” tác giả muốn nói đến những đặc tính cơ bản nào của văn chương? 

 A. Phản ánh và nhận thức 

 B. Phản ánh và biểu hiện  C. Phản ánh và tác động 

 D. Phản ánh và sáng tạo 

4. Câu nào không phải là quan niệm của của Hoài Thanh trong văn bản Ý nghĩa của văn chương? 

 A. Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện cho ta những 

tình cảm ta sẵn có. 

 B. Văn chương là hình dung của sự sống, sáng tạo ra sự sống. 

 C. Văn chương có sứ mệnh nâng cao sự hiểu biết của con người. 

 D. Văn chương giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha. 

5. Tại sao nói văn bản Ý nghĩa văn chương là văn bản nghị luận văn chương? 

  A. Vì cách trình bày của tác giả vừa có lý lẽ, vừa có cảm xúc, hình ảnh 

  B. Vì nội dung tác giả nói đến là nguồn gốc và ý nghĩa văn chương 

  C. Phạm vi nghị luận là vấn đề của văn chương 

 D. Cả A, B, C 

6. Trong các câu sau đây, câu nào không phải là câu bị động? 

 A. Năm nay, làng tôi được một vụ mùa bội thu 

 B. Bài Ý nghĩa văn chương được Hoài Thanh viết cách đây hơn 60 năm 

 C. Hai chữ văn chương trong bài Ý nghĩa văn chương được dùng với nghĩa hẹp 

D.Tác giả Hoài Thanh được nhà nước phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh  

7. Trong các câu sau, câu nào là không phải là câu chủ động? 

 A. Văn chương giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha 

 B. Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có 

 C. Văn chương còn sáng tạo ra sự sống 

 D. Cuộc đời được văn chương làm cho thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần. 

8. Nhận định: “ Tất cả những câu có từ bị, được đều là câu bị động”đúng hay sai 

 A. Đúng 

 B. Sai. 

9. “... là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác” Hãy chọn một kiểu câu điền vào chỗ trống để có định nghĩa đúng 

 A. Câu đặc biệt                          C. Câu chủ động 

 B. Câu cầu khiến                        D. Câu bị động 

10. Có mấy cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động? 

 A. Một                   B. Hai                    C. Ba                          D. Bốn 

11.Cho đoạn văn: “ Người ta kể chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình. Thi sĩ thương quá, khóc nức lên, quả tim cùng hoà một nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết. Tiếng khóc ấy, dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca”. 

    Đoạn văn trên lập luận về vấn đề gì? 

 A. Ý nghĩa của văn chương 

 B. Nguồn gốc của văn chương 

 C. Công dụng của văn chương 

 D. Bản chất nhân đạo của văn chương 

12. Câu chủ đề của đoạn văn nằm ở vị trí nào? 

 A. Mở đoạn 

 B. Thân đoạn 

 C. Kết đoạn 

 D. Không có câu chủ đề 

13. . Dẫn chứng sau: “ Một người hằng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem truyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu...” chứng minh cho lập luận nào? 

 A. Văn chương sẽ là sự sống muôn hình vạn trạng 

 B. Văn chương giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha 

 C. Văn chương còn sáng tạo ra sự sống 

 D. Văn chương tô điểm cho cuộc sống thêm đẹp 

14. Thao tác nào không bắt buộc khi viết đoạn văn chứng minh? 

 A. Nêu luận điểm                                  B. Nêu lý lẽ và dẫn chứng 

 C. Bình giảng dẫn chứng                      D. Rút ra ý nghĩa của luận điểm 

Câu 5: Thực hành phân tích câu trắc nghiệm qua các thông số thu được từ bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.( giáo viên tự làm theo bộ môn của mình)

a. Ví dụ đề kiểm tra Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn môn Ngữ văn

Câu 1: Hình ảnh nào sau đây không phải là hình ảnh nhân hóa

	A. Cây dừa sải tay bơi
	B. Cỏ gà rung tai

	C. Kiến hành quân đầy đương
	D. Bố em đi cày về


Câu 2: Câu thơ Một tiếng chim kêu sáng cả rừng thuộc kiểu ẩn dụ nào?

	A. Ẩn dụ hình thức
	B. Ẩn dụ cách thức

	C. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác
	D. Ẩn dụ phẩm chất


Câu 3: Hai câu thơ sau thuộc kiểu hoán dụ nào




Vì sao Trái đất nặng ân tinh




Nhắc mãi tên Người hồ Chí Minh

	A. Lấy bộ phận để gọi toàn thể
	B. Lấy vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng

	C. Lấy dấu hiệu sự vật để gọi sự vật
	D. Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng


Câu 4: Rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy núi trường thành .. có sử dụng phép

	A. Hoán dụ
	B.Ẩn dụ 

	C.So sánh 
	D. Nhân hóa


Câu 5: Có mấy kiểu ẩn dụ thường gặp

	A. Hai kiểu
	B. Ba kiểu

	C. Bốn kiểu
	D. Năm kiểu


Câu 6: Hai câu thơ: Ngôi nhà như nhỏ lại

                                Lớn lên với trời xanh

Có sử dụng loại so sánh nào?

	A. Người với người
	B. Vật với vật

	C. Vật với người
	D. Cái cụ thể với cái trừu tượng


Câu 7: Câu trần thuật có từ là sau đây thuộc kiểu câu nào

	A. Câu định nghĩa
	B. Câu giới thiệu

	C. Câu miêu tả
	D. Câu đánh giá


Nội dung 2: Các kĩ thuật kiểm tra, đánh giá hỗ trợ cho dạy học có hiệu quả

Câu 1: Phân tích  tác động tích cực của kiểm tra, đánh giá đến hiệu quả dạy học

 Đánh giá kết quả học tập nhằm hỗ trợ, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học


- Đánh giá giúp cho giáo viên thu được những thông tin từ học sinh, phát hiện thực trạng kết quả học tập của họ cũng như những nguyên nhân cơ bản dẫn tới thực trạng kết quả đó. Đây là cơ sở thực tế để giáo viên điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động của hs và hướng dẫn họ tự điều chỉnh, tự hoàn thiện hoạt động của bản thân mình.


- Giáo viên cần biết rõ là nội dung dạy và học đã đủ chưa, cần bổ sung gì, phương pháp dạy học đã phù hợp chưa, cần hỗ trợ thêm cho người học như thế nào. Muốn biết rõ những điều đó và để có những quyết định phù hợp, giáo viên phải căn cứ vào kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.


- Thông qua kiểm tra, đánh giá, giáo viên biết được trình độ người học, những điểm yếu của học sinh trước khi vào học. 


- Kết quả đánh giá quá trình cho phéptheo dõi, đánh giá sự tiến bộ hoặc hạn chế của người học. Kết quả đánh giá cuối khóa cho phép đo sự gia tăng kiến thức,

 kĩ năng, năng lực của người hóc sau khóa đào tạo.

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh được tiến hành tốt giúp cho họ có cơ hội 

để củng cố tri thức, phát triển trí tuệ. Thông qua đánh giá tạo điều kiện cho học sinh tái hiện, chính xác hóa tri thức, hoàn thiện, đào sâu, hệ thống hóa tri thức, rèn

 luyện kĩ năng, kĩ xảo vận dụng tri thức, phát triển năng lực tư duy sáng tạo.

- Đánh giá thúc đẩy học sình học tập

+ Thông báo cho học sinh biết sự tiến bộ của họ, có tác dụng thúc bách học sinh 

học tập, động viên khích lệ họ học nhiều hơn, tốt hơn, chỉ cho họ thấy những nội 

dung nào chưa tốt, nội dung nào cần học thêm, học lại...

+ Đánh giá giúp hình thanh cho học sinh nhu cầu thói quen tự đánh giá, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện.


- Đánh giá làm cơ sở cho những quyết định hợp lí.


- Đánh giá nâng cao chất lượng dạy học.

+ Giúp cho giáo viên có những thông tin ngược từ học sinh, phát hiện thực trạng kết 

quả học tập của học sinh cũng như những nguyên nhân cơ bản đãn đến thực trạng kết quả. Đây là cơ sở thực tế để giáo viên điều chỉnh hoạt động của học sinh và hướng dẫn học sinh điều chỉnh hoạt động học tập của bản thân mình.

+ Giúp học sinh có cơ hội để củng cố tri thức, phát triển trí tuệ. Thông qua đánh giá

 tạo điều kiện cho học sinh tái hiện, chính xác hóa tri thức, hoàn thiện, khắc sâu những tri thức đã thu lượm được. Đánh giá tri thức giúp cho học sinh củng cố, đào sâu, hệ thống hóa tri thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo vận dụng tri thức, phát triển năng lực tư duy sáng tạo.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, rèn luyện một số phẩm chất tích cực cho học sinh ( tính tích cực, tính tự giác vươn lên trong học tập). Kiểm tra, đánh giá được tiến hành đúng đắn sẽ sẽ củng cố cho học sinh tính kiên định, cẩn thận, tự tin vào khả năng của mình, tạo dư luận lành mạnh trong tập thể, tăng cường mối quan hệ thầy trò.

Câu 2: Trình bày phương pháp quan sát sử dụng trong đánh giá thái độ. Hãy thiết kế một thang mô tả để quan sát tính tích cực học tập của học sinh.

a. Các công cụ quan sát

- Biểu đồ tham dự là một công cụ quan sát để đánh giá sự tham gia của học sinh trong hoạt động của nhóm nhỏ. Ví dụ về biểu đồ tham dự của học sinh trong buổi thảo luận

	Chủ đề thảo luận

	Tên học sinh
	Mức độ tham gia

	
	1
	2
	3
	4

	A
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	C
	
	
	
	

	D
	
	
	
	

	E
	
	
	
	


1. Đưa ra ý kiến mới, sáng tạo và quan trọng.

2. Ý kiến tương đối quan trọng.

3. Ý kiến chưa thuyết phục.

4. Ý kiến không xác đáng

Cũng có thể thiết kế biểu đồtham dự quan sát về sự tham gia của học sinh vào nhóm nhỏ một cách nhiệt tình hay thờ ơ hoặc làm giảm hiệu quả.

- Bằng kiểm tra giúp quan sát có thể ghi lại một cách nhanh chóng và có hiệu quả xem một đặc trưng có xuất hiện không, nhưng không cho biết mức độ thườn xuên của đặc trưng đó. Ví dụ bảng kiểm tra dưới đây:

	Thứ tự
	Những đặc điểm
	Xuất hiện

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	...
	
	


- Thang đánh giá được coi như công cụ sử dụng thông dụng để đánh giá thái độ, giúp cho việc đánh giá học sinh ở một loạt các đặc điểm như tính kỉ luật, lòng nhiệt tình, sự quan tâm, tính đúng giờ...Thang đánh giá rất có ích trong việc đánh giá quy trình, sản phẩm và sự phát triển cá nhân.

- Thang đánh giá số là loại thang đánh giá đơn giản nhất, người đánh giá chỉ đánh số điểm chỉ ra mức độ mà một đặc điểm thể hiện    


Thang đánh giá mô tả là hình thức phổ biến nhất của thang đánh giá số mà 

trong đó người  người đánh giá được yêu cầu để định ra giá trị nào đó ở một đặc điểm cụ thể. Tuy nhiên nó được biểu thị dưới hình thức mô tả. Chẳng hạn, quan sát sự nhiệt tình của học sinh trong một hoạt động thể hiện:

1. Rất nhiệt tình.

2. Nhiệt tình.

3. Ít nhiệt tình.

4. Rất không nhiệt tình.          

Hoặc những sai sót khi hướng dẫn một hoạt động nhóm, thể hiện:

1. Rất nhiều sai sót.

2. Nhiều sai sót.

3. Có một số sai sót.

4. Ít sai sót.

5. Rất ít sai sót.

Điểm quan trọng đối với cả thang số và thang mô tả là số điểm trên các dòng cần được mô tả cụ thể, rõ ràng để người đánh giá hiểu được ý nghĩa cụ thể của nó.

Trong thang đánh giá, các hành vi được liệt kê chỉ ra sự xuất hiện hay không xuất hiện của đặc điểm được quan sát, cũng có thể chỉ ra tần số hành vi xuất hiện, hoặc một thang bậc bao gồm các mức độ cho mỗi hành vi (như liên tục, thường xuyên, đôi khi, hiếm khi, không bao giờ)

Thang xếp loại đòi hỏi người đánh giá ấn định số cho mỗi học sinh xếp từ cao đến thấp dựa trên các đặc điểm được đánh giá. Phương pháp này có cồng kềnh khi có số lượng lớn học sinh hoặc có nhiều đặc điểm được xếp loại. Thông thường các đặc điểm được xếp loại tối đa là 7 và số người xếp loại cũng cần hạn chế. Nếu cố gắng xếp loại quá nhiều học sinh hoặc quá nhiều đặc điểm thì mức độ tin cậy và sự hợp lí của đo lường sẽ bị ảnh hưởng. Mặt khác có sự khác nhau giữa những người xếp loại và đối tượng được xếp loại ở một tập hợp khác nhau.

Tuy nhiên, xếp loại khó phản ánh được cụ thể thái độ của học sinh. Chẳng hạn, với một đặc điểm nào đó mà một học sinh đứng thứ 3 của lớp này nhưng lại nổi trội hơn hẳn một học sinh đứng thứ 3 ở lớp khác. Hơn nữa, những học sinh ở phía đầu và phía cuối thì thể hiện rõ rệt, nhưng những học sinh ở giữa thì khó sắp xếp thứ tự, vì gần giống nhau.

Một trong những sự phức tạp của thang đánh giá là sự quan sát phải được diễn tả trong quãng thời gian dài. Một số lỗi sai khi sử dụng thang đánh giá thường là ở người đánh giá, thang đánh giá, ở đặc điểm được đánh giá và những điều kiện để người đánh giá quan sát được đầy đủ. Các lỗi này thường biểu hiện như:

- Sự không rõ ràng và đầy đủ của đặc điểm được đánh giá, nó sẽ làm cho người đánh giá không chắc chắn là sẽ đánh giá cái gì.

- Thể hiện ở tính chủ quan của người đánh giá (cảm tình, sự khắt khe, kinh nghiệm, trình độ...)

Một số lưu ý khi sử dụng thang đánh giá:

+ Đối với thang đánh giá, cần nhận biết lĩnh vực của các đặc điểm cụ thể cần đánh giá, chỉ rõ các đặc điểm cần đánh giá và các đặc điểm được sử dụng trên thang đánh giá, đánh giá dựa trên mỗi yếu tố cụ thể và nó cũng cần được chia nhỏ hơn.

+ Đối với người đánh giá, cần phải đánh giá một cách chính xác. Cần lựa chọn những người đánh giá một cách khách quan, không thiên vị.

+ Đối với cách sử dụng thang đánh giá, nên kết hợp các loại thang đánh giá. Nhìn chung, số lượng thang đánh giá và số lượng người đánh giá độc lập lớn thì độ tin cậy sẽ cao hơn.

+ Tất cả số người được đánh giá trên cùng một đặc điểm rồi sau đó chuyển sang đặc điểm thứ hai. Đưa ra đánh giá càng sớm càn tốt ngay sau khi quan sát.

Câu 3: Thực hiện kĩ thuật đặt câu hỏi để điều chỉnh, hỗ trợ quá trình học tập.

a. Vai trò của đặt câu hỏi trong dạy học

- Đặt câu hỏi là phương pháp rất quan trọng, đễ điều khiển quá trình nhận thức của học sinh, giáo viên có khả năng chỉ đạo nhận thức của cả lớp, của từng học sinh.

- Giúp cho học sinh thực sự hiểu bài và trang bị cho các em các kĩ năng tư duy cao cấp.

- Kích thích học sinh tích cựa độc lập tư duy, khuyến khích học sinh tích cực suy nghĩ và tự lực. Học sinh phải tư duy tích cực độc lập để tìm ra câu trả lowifchinhs xác, đầy đủ, gọn gàng nhất, tìm ra câu trả lời tối ưu một cách nhanh chóng nhất.

- Bồi dưỡng cho hs phát triển năng lực diễn đạt bằng lời những vấn đề khoa học.

- Tạo sự sinh động trong giờ học, tăng sự quan tâm của học sinh.

b. Những ưu điểm và hạn chế của đặt câu hỏi trong thực tiễn dạy học ( ở đây chỉ 

nêu nhược điểm, còn ưu điểm thì khá nhiều).

- Về chất lượng câu hỏi: chưa cao, có khi còn thiếu tính khoa học, thiếu chính xác

- Về cách đặt câu hỏi: có khi còn lũng củng, có giáo viên chưa tách được câu hỏi ra được khỏi lời giảng của mình.

- Về cách phản hồi thông tin từ người trả lời: chưa khích lệ được học sinh, còn tỏ ý chê bai khi học sinh trả lời sai hoặc không đúng trọng tâm. Có khi còn tỏ ra thiếu tôn trọng học sinh khi ngắt lời các em, không để cho các em trae lời hết câu hỏi.

c. Một số yêu cầu đặt câu hỏi

- Đối với câu hỏi

+ Câu hỏi đặt ra cho học sinh để học sinh có thể trả lời được.

+ Câu hỏi cần ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.

+ Nên hạn chế sử dụng những câu hỏi có câu trả lời CÓ hoặc KHÔNG

     - Đối với cách hỏi

      + Đảm bảo cho học sinh có đủ thời gian để trả lời

      + Nên sử dụng thêm cử chỉ, ánh mắt, động tác để khuyến khích học sinh trả lời

      + Cần chăm chú theo dõi câu trả lời, khi cần đặt thêm câu hỏi phụ để gợi ý, dẫn dắt học sinh trả lời, nhàm tránh thời gian lãng phí chờ đợi học sinh trả lời.

      + Cần có thái độ bình tĩnh khi học sinh trả lời sai hoặc thiếu chính xác, tránh nôn nóng cắt ngang câu trả lời của học sinh khi không cần thiết.

      + Cần khích lệ học sinh mạnh dạn nêu những câu hỏi để thu hút toàn lớp tham gia thảo luận, giải quyết vấn đề

      + Có thể sử dụng một số biện pháp thăm dò để thâm nhập vào tư duy của hs

   -  Cách phản hồi thông tin từ câu trả lời của học sinh

       + Cần có sự ghi nhận, khên ngợi câu trả lời đúng của học sinh, không nên làm cho học sinh cảm thấy xáu hổ vì câu trả lời của mình

       + Nếu học sinh không trả lời được, gợi mở câu trả lời hoặc có thể đặt một câu hỏi khác đơn giản hơn

       + Cần chú ý không chỉ vào kết quả câu trả lời và cả cách diễn đạt câu trả lời một cách chính xác, rõ ràng, lô gic
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